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NGUYỄN-TRIỀU LONG HƯNG SỰ-TÍCH

Triều Nguyễn hưng đe- nghiệp

Giữa thời vua Hiếu-Định tuổi còn thơ-ấu thì trong triều có

Trương-phục- Loan giữ chức Quốc-Phỏ là một tay chuyên

quyền muốn bắt ai thế nào cũng được. Triều-thần có kẻ ra Bắc

xin triều Lê giúp cho sớm tảo trì được tặc-thần ở cạnh vua.

Năm Quý-tỵ (ử d ) anh em Tây -Sơn đề xưởng việc khởi

loạn. Quốc-triều phải ngay Ngoại-tả Chưởng- dinh tên là Du

(#, khuyết họ) đem quân đi dẹp nhưng vừa tới đất Quảng

nam thì hai bên cầm cự nhau lâu không tiến được.

Tới năm Giáp-ngo , chúa Trịnh phái Quốc-lão Hoàng-ngủ

Phúc đem quân Bắc vào đất Thuận-hỏa lấy danh nghĩa là trừ

giặc ở cạnh vua, nhưng kỳ thực là thừa cơ đề mưu xâm chiếm

đất đai. Quốc-triều mệnh Binh-bộ Chính- khanh (Thượng-thư)

là Trần-văn- Hằng (k x ) ra tuần hành nơi địa-giới giao

tiếp tại Hồ- xá dịch sự để xem xét tình - hình. Hẳng thấy thế

bất lợi liền hồi biểu tâu về triều . Triều -đình triệu Trần-văn

Hẳng hồi kinh để cùng với Ngoại- hầu Chưởng-dinh là Phạp

(ví khuyết họ) đến đấtQuảng-nam trước đề sửasoạn lập hành

cung (1 ) .

(1) Hành cung : Cung vua ngự khi đi tuân thủ.
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Ngày tháng 5 năm Ất - mùi , ngư -giá vào Nam . Thời ấy Thế

tổ mới 14 tuổi ; nguyên từ trước đã có lần ngài theo Hoàng

bá Hiếu-Định Hoàng-đế vào Gia-định. Lần này xa- giá Hiếu

Định Hoàng-để đi trước, còn ngài Hoàng-tôn (con của Đông

cung trước) đi sau cùng với bọn nhiệm-tử (con dưới quyền bảo

trợ) của vị tùy tùng là Tống-phuc-Đạm, Trần-văn-Tiết, Trần

văn-Hòa ; có cả các vị tùy thuộc vương-phủ như Trương-phuc

Dĩnh , Nguyễn- văn- Dinh, Nhiêu- Phúc và Nhiêu-Quý. Vừa tới

đất Phường-lạc (35 đ) là địa -đầu tỉnh Quảng-nam thì cả bọn

đều bị viên Tuần-sát của Tây-sơn là Tuyên ( ) chận bắt đem

về thành Bàn-xà ( 4 ki ) thuộc Quy -nhơn giam giữ trong chùa

Thập-tháp (để ):

Còn đạo quân Bắc-hà do Hoàng- ngủ- Phúc thống lãnh, khi

tới Châu-ố ( 3 sp ) là địa đầu tỉnh Quảng-ngãi thì gặp ngụy Nhạc

dâng biểu xưng thần , Phúc bên phong cho Nhạc chức Trấn

mục đất Quy- nhơn rồi rút quân Bắc về cựu đô Phủ -xuân,

giao quyền trấn thành Phủ-xuân cho Đại-tưởng Tạo (i) và Phó

tướng Dĩnh (2 ) còn mình thì về Bắc.

Trong khi Hoàng-tôn bị giam giữ tại chùa Thập-tháp,

Ngụy Nhạc đem con gái định gả cho Hoàng-ộn với mưu ý

nắt chước kế tôn nhượng của Hoàn-Công nước Tề, Văn-Công

nước Tấn, có nguy-tướng làm Ngựúy tên là Văn bên cạnh

giúp đỡ cuộc hôn-nhơn . Nhưng việc bất thành vi nguy Huệ

cản trở, giet pluảng Ngự-ủy Văn rồi lập Nhạc lên làm vua xung

Tiệu là Thái-Đức. Vì thế bọn Tống-phuc-Đạm và Trần- văn - Hòa

nhân đêm khuya đem Hoàng- tôn đi trốn. Chạy qua Càn-dương

(ửi f% ) cả bọn phải ẩn núp nơi bờ biển . Sau nhờ được một
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thuyền đánh cá vượt biển vào thẳng hành -cung tại Gia -địnli.

Bấy giờ Hoàng-đế Hiếu-Định (tức Thái- Thượng -hoàng) trao

quốc-chánh cho Hoàng-tôn lên làm Giám- quốc, đó là Tản

Chinh- vương. Tống-phuc.Đạm được giữ chức Gián- quan, Trần

văn-Hòa được giữ chức Nội-điện Tham-tán, cùng phụng sắc

ấn đáp thuyền ra Quảng-ngãi, liên lạc vỏi các nghĩa sĩ xử này

là Đặng-văn-Phong (trước đã thụ chức Đo-thong-sứ) và Chieu

thảo-sứ Nguyễn-văn- Đồng với mục đích cồ-dộng nghĩa quan

tiến đánh ngụy Nhạc. Còn từ Gia- định thì mệnh Dũng-nau

công và chức Nhung-thống tên là Hoằng ( khuyết họ) đề đại

binh đến Bình-thuận để cản đường tiến của nguy tưởng.

Lúc này nghĩa-quân Quảng-ngãi đã tiến đón xứ Bồ-đề là

địa đầu đất Bồng-sơn, không ngờ thế địch lớn lao, nghĩa-quản

chi là nhất thời o-hợp chưa được huấn-luyen thuần thuộc, đều

bị nguy Huệ đánh tan tành , chạy tơi bời mọi ngả. Kết quả ,

Đặng-văn-Phong và Nguyễn-văn- Đồng đều trốn biệt . Trầu-văn

Hòa chết. Chỉ còn Tống -phuc- Đạm trốn về được Phủ -xuân, lop

bàn với nhà trí- sĩ xã Phủ-lương là Nguyễn-văn-Điền , rủ nhau

cùng đáp thuyền vào Gia- định. Đến khi anh em ngụy Nhạc

kéo quân cướp phả vào đến Bình -thuận thì trong khi giao

chiến với địch , Dũng-nam-công tử trận , Nhung- tliống Hoằng

cũng chết. Ngụy Nhạc tiến quân thắng tới Gia - định .

Thời ấy dân hưởng thái bình đã từ lâu, không mấy ai

biết việc binh đao là gì . Vì thế Thượng-hoàng và Hoàng-ton,

trước sau mới bị ngụy quân bức hãm. Việc này xảy ra vào

năm Mậu-tuất .
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The-tổ đứng ra nhiếp chảnh, nhưng chỉ xưng là Chưởng

sứ (người giữ nhiệm-vụ thi hành mệnh lệnh trên). Ngài xuống

thuyền lánh nạn . Khi chạy đến khu-vực Song Ngã tư ( )

thì bị thuyền ngụy binh bao vây. May gặp Trời giúp nồi cơn

gió lớn, mây kẻo uhảm tứ phía tối đen , Nhân lúc đó, ngài

vượt khỏi vòng vây chạy thoát , chốc lát mây quang gió tạnh,

ngài lại bị ngụy thuyền đuôi riết. Giữa cơn nguy cấp, người

anh rể ngài là Lê-phuc-Điền ( đỡ nh ) nhận diện mạo na - na

giống ngài, bèn xin ngài cởi áo trao cho mặc, giả dạng làm Thế

tỏ ra . ngồi mũi thuyền đề cho ngụy binh bắt. Quả nhiênnguy

binh tóm được, yên trị là Thế-tô nên mới lui quân về. Việc

phát giác, Lê-phuc-Điền liền bị giết. Lúc đó thuyền của Thế

tổ đã ra tới bề và đổi sang thuyền khác chạy đã xa rồi. Trên

thuyền nước ngọt gần hết. Những người tòng vong đành chịu

nhịn đói nhịn khát cực khổ, bỗng dưng ngài thấy giữa bề xuất

hiện một luồng nước thủy triều đừng đục. Thế-tô sai múc lên

uống thử thấy nước có vị ngọt ngài liền thôi thúc mọi người

múc đổ đầy thùng chứa nước ngọt trong thuyền rồi thuận

buồm vượt biển ra đảo tiểu Con-sơn. Tại đây đã có sẵn một

tốp dân Đồ -bà sinh sống trên đảo cung cấp lương-thực

cho ngài. Thuyền ngài lại vượt bể về cửa Mỹ-thanh ẩn náu

tại xứ Bà-việt . Hồi này ngụy Nhạc đã trở về thành Quy-nhơn

và lưu ngụy Nội-hầu là Ngạn ( * ) và nguy Tư- khấu là Kim ( 45)

lại trấn thủ Gia-định.

Cũng trong thời kỳ này, một cựu thần là Thượng-tướng

Phương chiêu tập anh-hùng chiến sĩ, tự xưng là quân khởi.

nghĩa Đông-sơn đón rước Thế-tô, tôn ngài làm Nguyên suy

rồi cùng ngài đề binh đánh vào Gia-định. Quân tiến đến cầu
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Tham-lương thì giết được ngụy Nội-hầu Ngạn, đến đất Thủ-thiêm

giết được bọn ngụy Tư - khấu Kim. Kết-quả thu được toàn-hạt

Gia-định. Nhờ thế mà miền Nam yên ổn được mấy năm.

Không ngờ sau Thượng-tướng Phương cậy có công to, trong

lúc đi đừng nói năng đã đề thất lễ vua tôi, đến nỗi ngài không

thể nín nhịn được nữa, buộc lòng phải thiết kế giết kẻ khi

quân. Liền sau đó đảng Đông-sơn phút chốc bị tan rã, duy còn

lại anh em Hồ-tướng Đức ( Nguyễn-hoàng- Đức) cùng vài ba chục

tưởng tiền theo ngài.

Năm Canh-tỷ , Thế-tố chính thức lên Vương- vị. Ba năm sau

là năm Giáp-thin, ngụy Phụ-chinh Huệ, ngụy Phò-mã Đa, ngụy

Thái-uy Hưng và nguy Thái- bảo Tham lại cử đại binh cướp lấn

vào tận Gia- định. Thời ấy quân ta thế ít không chống nồi

nhiều , cho nên Quốc-tỷ và vợ viên Tả-thủy Du cùng với Hồ

tưởng Đức, Điều - bát Tràng, kẻ trước người sau , thấy đều bị

ngụy quân bắt được giải về thành Quy-nhơn. Lần này, Thế-tô

đã kịp dự định ủy sai Thiếu-phó Tôn-thất-Mân và thủy-quân

Trung-tưởng Nguyễn-văn- Dinh hộ tống Hoàng-Thái- hậu, Hoàng

hậu và Đông-cung cùng đáp thuyền ra Phủ-quốc trước để đợi

ngài. Còn ngài thì trong khi xuất bồn, bị nguy binh đuôi rất

gấp. Chạy tới bờ sông Lạch - chanh thì trên sông tuyệt

không có đò sangngang, ngài bỗng thấy một con trâu nằm ngay

bờ sông bên tả, ngài bèn cưỡi lên lưng nó để bơi qua sông,

nhưng khi tới giữa dòng bị nước rút ra quámạnh, trầu không bởi

được, may gặp một con cá voi hả miệng ngậm lấy ngài đưa

qua dòng nước sáng bờ bên kia . Nhờ thế mà ngụy binh không

nhận được vết tích để truy tầm. Tới xứ Vinh - cù Thế
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tô mới gặp Tháigiám Duyệt cỏ đem theo ấn nhỏ bằng vàng

cùng với các quan tòng vong, kẻ trước người sau cùng tới liền

đáp ngay thuyền tới cửa Kinh-hào tỉnh Long-xuyên rồi

do đấy sang thuyền ra biển đi Phủ-quốc .

1

Bấy giờ có một người dân Tay- phương tên gọi Sư-Cơ từ

- Cao-Miên đến hành-cung ở Phủ-quốc. Lại may có người nước

Tiêm đem thuyền ra đảo đón ngài. Nhân dịp đỏ Thế -tô , mộtđó

mặt phó thác Đông-cung cho Sư-Cơ đưa sang Tây quốc , một

mặt sai chỉnh đốn binh-thuyền đưa Thái-hậu qua đảo Thổ-châu

tạm trú. Còn Thế-Lồ và Hoàng-hậu cùng với các quan tòng vong

thảy đều sang ở đâu tại nước Tiem - La .

Trước kia, Quốc-trưởng Tiêm- La là Bồn-nha-Tác ( đk 4k )

vốn người họ Mạc, vì khi chiếm trấn Hà-tiên, họ Mạc đã bắt

Trấn-mục Trịnh-công-Cao và Tôn-thất-Xuân đem về nước Tiêm .

Khi ấy Bồn-nha-Tác bị bệnh điên liền dùng hình bào- lạc (đốt

chết) Trịnh - công Cao và Tôn-thất-Xuân cùng cả đám cung nhân

thần thiếp của mình nữa. Trong bọn đó có một viên Tiêm

tưởng là anh em với Phi-nha-Tân ( 4 đề ), y đi đánh Lào-quốc

mới trở về. Thấy Bồn-nha-Tác điên cuồng bèn tiếm-xưng là

Phật-vương. Nguy Tây liền mưu tính ngay việc sai sứ sang cầu

vua Tiểm giao Thế-tô về nước, nhưng vua Tiêm còn dùng dằng

chưa nghe. Nhân đỏ các quan tòng vong phải tự kinh doanh

lấy hành-cung ở ngoài kinh thành Tiêm-La gọi là thành. Mang

cóc để rước Hoàng-Thái-hậu từ đảo Thổ - châu về an trú nơi

đây. Trong thời gian lưu trú tại nước người , vua tôi đều nhẫn

nhục khuất tất nơi Tiêm -triều, sẵn-sàng chịu đựng mọi nỗi tân

khổ. Tiền -quân Dũng phải quân linh dưới quyền của ông vào
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rừng đốn cây đóng thuyền độc mộc nhỏ đem bán cho dân Tiêm

lấy tiền cấp phát cho cả bọn tòng vong sinh sống.

Về sau, nhân xảy ra việc nước b-Thờ cử binh đánh Tiêm

quốc, vua Tiêm liền cậy tưởng biến của Thế-tổ quản lãnh Tiêm.

binh đi dẹp. Tiền quân Dũng được lệnh tiến quân đánh giặc M-Thồ.

Kết quả thắng trận . Khi trở về Dũng bắt được nhiều thuyền lương

và khi giới đem về Tiêm thì lại bị quan quân nước Tiêm ra

khám xét lấy hết không thể làm thế nào được. Bây giờ có quan

tưởng-quân Chu-văn- Tiếp đem quân từ Phủ-yên theo thượng

đạo qua Lào - quốc, trèo non lội suối đi tìm cựu-chua. Khi tới

thành Mang-cóc, vào yết kiến Tiêm-vương, ông mới được gặp

Thế tô. Ông liền qui xuống gục đầu vào đầu gối Thế-tô mà

khóc. Thấy vậy Tiêm-vương, vốn cảm-mộ danh tiếng của Đại

tướng Tiếp và, khi hiểu rõ sự tình, đem lòng tôn trọng Thế-tô

hơn trước rồi từ đó mỗi khi vào yết-kiến Tiêm- vương, Thế-tô

được mời ngồi tử tế.

Trước kia, nguyên khi còn ở Phủ- yên vào khoảng năm Qui

tỵ, Đại-tướng Tiếp đã cùng ngụy Nhạc khởi binh. Ngụy Nhạc

quản lãnh trại quânthứ nhất, ông quản lãnh trại thứ nhi. Hai

người đã giao-lớc với nhau cùng phò cựu-chia chống quân

Bắc- hà. Không ngờ về sau ngụy Nhạc đã bội lời ước mà tự

xưng vương. Lúc đó Đại-tướng Tiếp bỏ Nhạc để theo đuổi

đường khác của mình là đi tìm vua Gia- Long Sang tới Tiêm

quốc thì được gặp Thế-tô.

Đồng-thời lại có Giám-quân Tống - phúc - Đạm và nghĩa - sĩ

Nguyễn văn-Điện tử Phủ-xuân bơi thuyền đi tìm Thế- tô , bỗng
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gặp bão lớn , thuyền bạt đến tận cửa bề Sa- y ( đk ) thuộc

nước Ô -Đồ . Dân nước này nghi là hai ông có liên lạc với người

Tiêm-La, bắtgiam giữ hơn một tháng. Sau này gặp một kiều dân

người Tầu quen biết hai ông đã lâu, đứng ra làm thông-ngôn, lúc

ấy dân Ô - Đồ hiểu rõ sự tình, họ mới chịu thả ra.

Được tự-do, Tống -phuc- Đạm và Nguyễn-văn-Điển lần trốn ,

vượt núi băng ngàn qua Tiêm- quốc mới gặp Thế-tô. Sau cuộc

hội- ngộ, vua tôi thường nói với vua Tiệm giúp quập vềkhôi phục

đất nước, nhưng vua Tiêm còn do-dự chưa quyết định thì

được tin nguy Tây sại sứ sang nước Tiêm. Vua Thế-tổ đoán

chắccóviệc gì sẽ xảy ra và tiên liệu khó bề lưu lại lâu ngày

được nên vua tôi bàn kín với nhau tìm đường về nước. Thế-tô

bèn mật sai thủy-quân Trung -tướng Sinh và Cai-cơ Liên đáp

thuyền ra đảo Trúc-sơn, vào rừng đốn cây đóng một , thuyền

lớn ( hiệu là Cờ Mười) và một thuyền nhỏ phụ tùng. Đại

tướng và Tiền-quân Dũng thì hộ giá , còn Tiền-thủy Dinh và Cai

cơ Ngoạn thì đi mua lúa mạ và phao đồn tin đi cấy ruộng đã

khai khẩn sẵn ở chân núi . Đến khi Trung-tướng Dính từ Trúc

sơn trở về tâu Thế tô biết các thuyền lớn nhỏ đã đóng xong

và hiện túc trục ở hải-khẩu Bắc-nam thì một nội-thần tên

Trung- Tào ( h ) phụng mệnh Thế-tô vào yết kiến Phi- Nha

Phạt - Thoa, nhờ vị quan này đệ bầm lên Tiêm-vương xin

phép mang lúa mạ đến miền Trúc-sơn canh giá đề lấy lương

chi độ mai hậu. Tiêm-vương thuận cho phép ngay .

1

1

Trong khi sửa soạn cuộc ra đi, mọi người làm ra vẻ tấp

nập chuyền mạ xuống thuyền như ra đi cấy thực sự . Đến đêm
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khuya vua tôi nhất loạt xuống thuyền nhổ neo chạy thẳng ra

hải khấu Bắc-nam, Tới đây đã có thuyền lớn thuyền nhỏ dự bị

sẵn -sàng. Vua tôi lập tức sang thuyền to kẻo buồm buông thẳng

ra biển hướng đường về nước . Tiếp đến việc bại lộ, binh

thuyền Tiêm.quốc đuổi kịp ngư-thuyền , quân Tiêm lén nhảy

sang lùng bắt Trung-Tào để trừng trị về tội đã cả gan lừa dối.

Đề cho xuôi việc, lúc đó Trung-Tao đành xin tự - sát trước khi

giao cho người Tiểm-La . Nhờ thế việc mới ổn thỏa và thuyền

vua mới được thuận buồm trên đường về nước.

1

Năm Đinh - nui, vua về tới đảo Phủ-quốc thì được ngay tin

ngụy Huệ đã rời Gia- định trở về Qui-nhơn , lưu ngụy Đô ủy Trấn

(hiệu Năm Dinh) ở lại giữ thánh Giu - định.

Nhân cơ hội , Thế-tô ủy-giao cho Đại -tướng Tiếp mang

quốc -thư sang Tiêm- La trước là để tạ ơn Tiêm-vương đã cho

đâu trong thời lánh nạn, sau nữa để cầu Tiêm-vương giúp

quân ngỡ-hầu thực-hiện công cuộc khôi-phục đất nước. Sau đó

Đại tướng Tiếp cùng với Thế- tử Triệu -Tăng ( 8 đi ) và một số

lởn võ-quan Tiệm được lệnh quản lãnh 4 vạn Tiêm-binh sang

chỗ hành - dinh của Thế - tô. Rồi cả quận Tiệm và quân ta tiến-

phát, kết-quả thu -phục ngay được toàn cõi Gia-định . Ngụy Đô

ủy Trấn phải rút quân về đóng tại đất Bình thuận.

Tin mất Gia - định kiến ngụy Phụ-chánh Huệ và ngụy Long

Nhượng Lữ , em ruột Nhạc, lại cử đại binh tràn lan vào cướp

phá . Lần này Đại-tưởng . Tiếp giao chiến với ngụy- quân tại xứ

Chi-địa, tức huyện-sở Phúc-yên. Vì thất lợi, Tiếp bị tử:

trận, Tiền quân Dùng thua chạy theo con đường Đồng-môn



το NGUYỄN TRIỀU LONG HƯNG SỰ- TÍCH

(4 (1) lần trốn xn-náu trong rừng Ba-thiên thiềm (et )

Sau ông cũng tìm được ngự- giá.

Trong thời -gian ấy quân Tiêm tràn đi khắp ngả cướp bỏc

và ngược - hiếp đàn bà con gái . Thấy vậy nguy Huệ buộc phải

tiến đánh Tiêm quân đuổi đến tận Trấn-định và giết gần hết.

Duy Thế-tổ thoát tay giặc. Ngài xuống thuyền tới xứ Lạch .

giá ( i) ngài lại bị một ngụy tưởng tên là Chưởng Trân ( *

+) bắt giữ trong thuyền của y . May thay là tên ngụy tưởng

này lại nghĩ đến ông cha của y xưa kia là dân sinh sống trên

đất của cựu-triều, thấy lương -tâm cảm-động y bèn thừa lúc đêm

khuya, trong thuyền ngụy quân đầu ngủ say , tức thì đưa Thế

tồ lên bờ . Xong rồi tên Chương Trân này hối-hận và sợ , y

bèn đâm đầu xuống sông tự trầm.

Thoát tay giặc, Thế-tô phải ẩn danh vi hành, chỉ có một

tiều tốt tên là Đội Trị theo hầu, khi đi đường bộ lúc đáp thuyền.

Đi tới đất Sài-quang ($ $), ngài mới gặp các quan tòng vong,

lúc đó vua tôi cùng xuống thuyền từ cảng Hà-tiên phỏng ra

biến trở lại Phủ-quốc. Về tới đây ngài cho dò tin tức và

được biết ngụy Nhạc đã triệu nguy Huệ về để cùng nhau mưu

tinh việc Bắc-phạt, chỉ để nguy Long-nhượng cùng Thái-bảo

Tham và Đô-xy Trấn , ba người lưu lại trấn -thủ Gia- định.

Tin bấy giờ trở đi anh em Nhạc, Huệ cử binh ra đánh Bắc

hà. Cuộc Bắc-phạt thành công thì giữa anh em Tây- Sơn xảy ra

sự bất hòa : Ngụy Huệ trở về tuyên chiến với anh, đem quân

đánh thành Bàn-xi, vây ngụy Nhạc ở trong với ý định trấu
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phế anh . Thấy vậy ngụy Long-nhượng Lữ và ngụy Đô- đốc

Trấn , kẻ trước người sau vội vã thu quân rời Gia-định kẻo ra

giúp Nhạc, tìm kế giảng giải ngõ-hầu cứu vãn sự đã trót xảy

ra . Nhờ thế anh em mới hồi tâm, trở lại hòa thuận với nhau.

Nhạc ben phong Long-nhượng làm Đông - Định -virọng vào tránh

thủ Gia- định và phong Huệ làm Bắc-Bình-vương tọa trấn Bắc

biên , còn mình tự xung để đóng đô ở Quy-nhơn . Từ đó trở

về sau anh em Nhạc , Huệ uy bề ngoài tỏ vẻ hòa thuận, nhưng

bên trong vẫn hậm hực bất bình , ai nấy tự lo lấy an toàn riêng

mình. Cũng vì thế mà sao lãng việc tiến quân vào curẻp phá

miền Nam, và cũng nhận cơ -hội này Huệ tự xưng Hoàng-đế

ấy niên-hiệu là Quang-Trung .

Còn về phần Thế- tổ, trong thời-gian ở đảo Phủ -quốc, ngài

chiêu tập tướng sĩ , mưu đồ việc khôi-phục . Một bữa kia , ngài

đi một mình đến xử Bãi-cao thuộc tỉnh Long-xuyên . Trong

khi tiếp xúc với dân nơi đây, ngài được dân hai xứ nguyện tận

xuất mấy trăm tráng-đinh ra hưởng ứng gia nhập đội quân nghĩa

dũng, xin ngài đặt tên là Vô -cư-vệ và cho tùy giá trong việc

chiến chinh. Vô- cư - vệ thành lập vừa gặp lúc ngụy Thái -bảo

Tham sai Chưởng cơ Quyền tập hợp 50 chiến -thuyền nhỏ tiến

đánh Long-xuyên. Ngự-giá lạnh chạy vào tiểu Hải-sơn ( tức

Sơn trà, một hòn núi nhỏ thuộc đất Long-xuyên) . Chưởng-cơ

Quyền đem quàn rượt đuổi vào tận trong núi . Trời không có

gió mà bỗng nhiên cây cối đồ sập làm nghẽn đường đi. Thấy

vậy Quyền thầm nghĩ. Thế tổ quả được trời hộ mệnh, cho nên

y không dám đuôi kỳ cùng, đành rút quân về trại. Nhờ thế

mà ngự-giá lại một lần nữa thoát tay giặc và trở về được nơi

đồn-trú ở Phủ-quốc,
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Ít lâu sau, Chưởng-cơ Quyền tận suất 50 binh-thuyền

thẳng tới Phủ -quốc đầu hàng Thế-tô. Quyền được trọng dụng

làm chức Giám-quân, sâu được thăng chức Chưởng-trung- quân.

Tập trung dần dần các thuyền nghĩa -binh , Quyền được phụng

chi điều khiển sĩ -tốt, tiến đánh ngụy quân và thu hồi được hai

tỉnh Long-xuyên và Kiên-giang .

Thời ấy nhân tâm đều về với mình, nên có người về báo

ngụy Thái-uy Hưng cưỡi một thuyềa kim-bồng lớn hộ-vận

lương-đoàn tiến vào tiều Hải-môn. Thế-tô liền hạ chỉ sai dũng

tưởng Vân-long-hầu tập hợp các đội thuyền Ô- sai tiến đánh

gấp. Kết-quả đoạt được thuyền kim-bồng của địch bắt được

trọn lũ nguy- binh và sắc- sai của ngụy quyền, trong đó cả một

đạo đề niên-hiệu Thái -Đức, đem về nộp nơi hành-dinh, trừ

nguy Hưng đã sớm nhảy được sang một thuyền nhỏ trốn thoát.

Nhân vụ đoạt được sắc-chỉ của nguy-quyền , Trung-doanh

Giám-quân Tống-phục- Đạm nghĩ ra một kế làm giảm thị lực

địch : Ông bèn cắt lấy dấu ấn sẵn có trên sắc-chỉ ngụy -quyền,

dùng dấu đó khắc một mộc-ần giống y hệt nguy Ấn rồi viết

mạo một sắc-thư của ngụy Nhạc ủy thác cho ngụy Lữ, nội

dung đại khái nói : « Thái-lảo Tham nguyên là một chiến -tướng

của Bắc-Bình-vương , nay ngự - đệ làm Đông-Định-vương chủ

trấn Gia-định mà còn để Tham ngay cạnh nách , còn gì đáng

lo sợ bất an hơn nữa ; chi bằng sởm tinh việc trừ phắt đi để

khỏi phải lo sự phản trắc có hơn không ? » Viết xong sắc-thư, lời

lề đại lược như thế, Tống-phuc-Đạm dùng dấu giả áp vào cần

thận, y như ấn son của ngụy Nhạc, rồi chọn một tệp hnh đóng
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vai mang sắc-thư giao phó Đông-Định-vương lãnh ý thi hành .

Người mang sắc-thư phải đi qua đôi binh của ngụy Thái bảo

Tham và tháng hoặc có gặp nguy quân đi tuần, phải giả vờ sợ

sệt chạy đánh rớt sắ :-thư. Trong số người theo Th -tô cỏ cha

con một viên huấn-đạo tên là Điền xin lãnh mật kế thi-hành.

Khi đi đến cộng đồn Sài-côn thì vừa gặp ngụy quân, cha con

viên huấn-đạo bị chúng bắt được với cả tờ sắc thư giải nộp nguy

Thạm. Vì dâng ngay sắc-thư lên nguy Tham cho nên cha con

huấn -đạo được tha tội chết.

Ngay hôm đó Tham tức tốc đề binh đến tận dinh Trấn-biên

cũ bắt Đông.Định-vương. Vừa lúc đó Đông-Định-vương mới

khởi công tu bổ thành Trấn-biên , nghe tin ngụy Tham tới bắt

mình thì tức-tốc đem hết quân chạy về thành Quy nhơn, đến

nỗi thành Gia-định chỉ còn có quân của ngụy Tham thoi .

hay là

Quân Cần vương các nơi nổi dậy : miền tây ở Gòcông

Định . tường, cỏ Võ - tôn - Tánh cùng với bọn-

Chương, Trùm Lượng ( % ) và Chưởng Tô ( BÀ ) hưởng ứng

phát khởi nghĩa binh, miền đông ở Thiêm-lâm ( ra 4k ) nay là

Biên-hòa, cỏ Chương Nghĩa khởi binh , đều tự động tiến đánh

ngụy Tham ; vì thế nguy Tham một mình phải đối phó với nghĩa

quân cả hai mặt, đánh trước phòng sau, trở tay không kịp ,

không còn nghĩ đến việc khác được.

Vào khoảng tháng 5 tháng 6 năm Mậu-thân, Thế-tô tiến

binh đánh đồn Trà-ôn (88) , ngài bắt được chức Đốc-đồng

và chức Tham- giám của địch (cả hai đều khuyết tinh danh) thu về

được hại xứ là Trà- vinh và Phủ-thiết thuộc đất Cao-Miện:
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}

Ngải lựa chọn hết thảy số dân trong hai xử này lấy được vài

ngàn người rợ phiên,tập hợp lại thành một đồn, tức đồn đại

viễn rồi ngài ủy cho Nguyễn-văn- Dung (người rợ phiên)

quyền thống lãnh đồn này và quản suất biền-binh theo ngự giá

trong cuộc đánh dẹp. Nhờ thế mà thu phục được Đông-khẩu

đạo, trước kia là địa hạt Vĩnh-thanh xứ Sa-đéc thuộ: miền

Thủy- giao tục gọi Nước-xói . Tại đây Thế-tô sai lập nhiều

đồn đóng quân, rồi hạ lệnh cho Tiền-quân Dũng và Hậu

quận Hồi , mỗi tướng theo một ngả đường tiến quân tiểu

trừ nguy- binh. Khi tiến đến Trấn-định thuộc Định tường thì

gặp nghĩa-quân của Võ-tôn - Tánh ( sau được giữ chức Hậu

quân) cũng tiếp tục kéo tới . Mỗi đạo quân mỗi ngả tiếnhành

việc tiêu ngụy . Đồng thời tại Thiễm-lâm đã sẵn có nghĩa

quân của Chương Nghĩa, Tất cả mọi ngả đều một loạt tiến

quân giao chiến với ngụy Tham , ngụy Tham chống lại không

nồi, chạy tới xứ Cô-cô thì bị quân ta vây chặt, Tham

phải xin hàng, nhưng sau lại phản-nghịch ; việc phát giác,

Tham chịu tội từ - hình.

Qua tháng 10 năm Kỷ -dậu, Thế-tô thân ngự-giá tiến hành

việc thu phục loàn hạt Gia định. Trong thời gian tri - tất tại chùa

Kim-chương (4 8 ), ngài cho lệnh điều-động dân công sửa

chữa xây đắp thành lũy trong địa hạt Bình-dương (sau đôi làm

Gia-định) và lấy nơi đây làm trung-tâm-điểm cho cuộc hưng

phục đất nước (phỏng theo ý nghĩa việc đổi thành Mang cóc ra

thành Vọng- các trong thời gian lưu trú tại Tiêm quốc). Cũng

trong năm ấy, một mặt Thế-tô sai sứ sang Tiêm-quốc báo tri

thắng lợi , một mặt cho một phái-đoàn, do Chưởng -ty- vệ Phan
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văn-Khiêm (sau được giữ chức Giám Thần-sách-quân) hưởng

dẫn, đáp thương thuyền của người Âu sang Pháp-quốc đón

Đông-cung Thái-tử Cảnh về nước.

Hồi này lại có thêm cựu tướng phái Đông-sơn là Hồ-tưởng

Đức, trước kia ông bị ngụy Tây bắt, chủng dụ dỗ phong quan

tước và cho ông đi trấn thủ tỉnh Nghệ - an . Nhân cơ hội, ông dẫn

theo hơn50 quân thuộc quyền , vượt thượng-đạo Quy -hợp

qua Trấn- ninh sang Lào - quốc đi tìm Thế tồ . Khi ông tới Tiem

quốc thì Thế-tô đã trở về Gia - định rồi, ông liền bái biệt vua

Tiêm trở về hành-lại ở Gia định, Ông được Thế Đồ gia thưởng

tước-vị và giao cho giữ chức Hữu-quân . Còn số quân tùy tòng

rớt lại sau đều bị nước Tiêm giữ lại .

Khi bấy giờ đất của Thế- tô có một thành , quân có một đạo

nên quân-nhu lương thực đều nhờ dân Gia-định : có người đem

thóc lúa của mình nộp vào kho nhà nước làm quân lương, có

người xuất lực lấy gỗ xẻ ván đóng thuyền đi biển, người thì

đem tiền bạc riêng của mình hiến nạp nhà vua để thêm vào

khoản mua quân nhu , lại có cả những người thu thập các đồ

dùng bằng đồng nộp cho triều đình đúc đại-bác. Tất cả những

người có lòng giúp vào công việc phục hưng như thế đều được

bạn mỗi người một tờ châu -đơn, nghĩa là được miễn binh dịch.

Còn về thuế ruộng mỗi năm nhà vua thu 2 kỳ. Vậy mà dân

đều vui lòng mang đến tận nơi nộp đủ.

Thời ấy lại có những thuyền lớn của người Tây phương

thường hay sang buôn bán với nước ta. Trieu -định mua của họ

nào là sủng đại bác bằng đồng, sủng nòng sắt cỡ nhỏ, nào là sắt
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đúc sẵn thành phiến đồ dùng vào việc chế tạo võ - khi.

.

Năm Canh-tuất , bồng dưng ngụy Nhạc sai Tiết-chế Tân đem

quân vào cướp phá. Khi ngụy-quân tiến đến đất Bình-thuận thì

Thế-tô sai Tiền quân tiên-phong Dũng cử quân tiến đánh, Ngụy

Tiết-chế Tản liền rút quân về dinh Bình- khang (tức thanh Điện

khảnh). Tiền quân Dũng muốn truy kích, dâng biểu về báo

tiệp. Tiếp biều , Thế-tô tự ý tính toán công việc, nghĩ ngợi đắn

đo : ngài cho là việc khôi phục đang ở giai đoạn khởi -

thủy , đất còn hẹp quân còn ít , mà đội ngũ mới tập họp

chưa thành thuộc quân-luật , chiến- hạm và chiến-thuyền chưa

kịp đóng, nay thu hồi được ít nào cần phải cố thủ, đợi khi

binh-sĩ được huấn-luyện thành thục cơ nào đội ấy và hạm

đội chỉnh bị đầy đủ, lúc ấy sẽ tiến binh .

Tính toán như vậy, ngài bèn hạ lệnh cho Tiền-quân Dũng hãy

tạm rút quân về đồng tại Phan -thiết để chờ lệnh mới . Nhưng

Tiền -quân Dũng là người vô học không có mưu thuật nên

kháng mệnh vua không về Phan thiết, ông lại dẫn quan đến xứ

Phố-châm thuộc Thuận-thành đỏng đồn lại đây .

Thế-tô bèn hạ lệnh bắt Dũng về trị tội . Khi người thừa

lạnh đến nơi thì Dũng đã thụ bệnh chết rồi . Nhưng Thế-tô

ngư -tướng rất nghiêm- minh, sắc đến tận nơi đánh vào áo quan

đủ trăm roi, thu hồi hết tước-phẩm và tận truất công-huân .

Từ đó trở về sau , các tướng cùng các sĩ-quan không ai không

sợ oai và mến đức-độ của triều-đình .

Tiếp đến việc Thế-tô hạ lệnh giao cho Trung-doanh Giám
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quân Úy-văn -hầu Tống-phục-Đạm kén chọn người xung vào

đạo quân trong cung-phủ , mộ thêm sĩ-tốt, nghị bàn việc sửa

đổi quân-chánh, giữ quân -luật cho hàng ngũ chỉnh tề , chếtạo

chiến-hạm, đồng thời đóng các hạng thuyền nhỏ nhẹ- nhàng và

mau lẹ gọi là Ô - sại thuyền .

Qua năm Tân-hợi , Thế-tô phái chức văn -giáp Lệ Lân và vô

giáp là Cai-cợ Triêm , hai người lãnh mật-vụ ra Quy-nhơn trinh

thám địch, đồng thời lại có một-chỉ giao cho các nhà nghĩa-sĩ

Trần-văn-Hiên, Tặng- văn- Duy, Nguyễn-văn- Cảnh và Trần-văn

Tiêm am-tập nghĩa-quân để đợi thời cử sự. Sau đó ít lâu, nhân

việc ngụy Thành đã quy hàng lại phản nghịch trốn về được

Quy nhơn, cho nên việc bị tiết lộ ; hết thảy các nghĩa- binh đều

một loạt bị hại .

Qua tháng 4 năm Nhâm-tỷ , Thế-tổ giao cho Trung-doanh

Giám-quân Tống-phuc-Đạm ở lại giữ thành Gia- định rồi ngài

thân chỉnh-đốn thủy-quân, xuống một chiến-hạm và tự mình

điều-khiễn phóng chiến- hạm này ra biển thao -diễn thủy-chiến.

Tiện dịp, ngài lái chiến-hạm tiến thẳng vào tận phía trong cửa

bề Thi - nại (thuộc hải-phận Quy nhơn ) . Khi đó nguy Nhạc đã

rời bỏ dinh trại ra đi sănbắn. Cửa bể phòng thủ không cần

mật. Nhân lúc địch sơ phòng, hạm-đội của Thế-tô xuất kì bất

ý bơi thẳng vào thủy-trại địch , đột phá chiến-thuyền trong hai,

ba ngày rồi mới kéo quân về. Đến khi nguy hạc trở về thành,

y phải vời ngay ngụy Bắc-Bình -vương đem việp - binh vào đề

mưu-đồ việc tiến quân vào cướp phá miền Nam. Lúc này Huệ

đang ở thành Phu-xuân. Tiếp được tin của anh , Huệ liền phái

đạo quận tiện -phong lên đường. Đạo quán này vừa tới Quảng
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nam thì ở Phủ -xuân, Huệ bỗng nhiên thụ bạo-bệnh chết, quân

buộc phải trở lại không tiến nữa. 9

.. Hạm-đội của Thế- tô trở về đến vịnh Diên, địa-đầu đất

Bình-thuận , thì gặp bão lớn lại thêm trong khu này núi non

hiễm-trở, vì thế thuyền buộc phải neo lại nơi đây dòng

dã trong 3 tháng trời. Trong thời gian này Thế-tổ thường

lâm vào tình trạng sợ ngụy Nhạc đuổi kịp. Bắt-giác do ý trời

xui khiếa, Huệ bỗng bị bạo bệnh chết. Được tin này Thế-tổ

vội vã trở về Gia- định đề kip mưu tính việc tiến -thủ.

Năm sau ( Quỷ-sửu), quân đội huấn luyện đã được tinh

nhuệ, lương thực dựubị đã đầy đủ, chiến-thuyền và chiến- hạm

đều đã sẵn sang, lại thêm người Âu mang sang viện trợ 10

chiên thuyền lớn bọc vỏ đồng. Vào tuần tháng tư năm đó, Thế-tổ

sai Giám-quân Tống- phuc- Đạm ở lại trấn thành Gia -định, rồi

cử đại -binh do đường bộ và đường thủy đồng thời tiến phát.

Thế-tô điều-khiến quân thủy, Chưởng Tiền-quân Tốn-thất-Hội

điều-khiển quần bộ tiến vây thành Quy-nhơn. Thời ấy, ở

Quảng-ngãi có viên cựu Đô-thống Đặng-văn-Phong và viên

Chieu -thảo Nguyễn -văn- Đồng với 6 đạo biền- binh, hợp với quân

của viên Tham-tán Trần-long Hựu ở huyện Bồng-sơn cùng dây

nghĩa- binh hợp thành đạo tiên- phong dàn , đánh ngụy quân

đương đầu, một mặt sai phải Lưu thủ Nguyễn-văn-Thạn điều

bát quân đội.

Đến khi ngụy Thái-uy Hưng thừa lệnh nguy Cảnh -Thịnh

(tức Nguyễn-quang-Toản) cử đại binh vào viện trợ ngụy Nhạc

thi Luu- thủ Thạn rút lui cùng với nghĩa-binh trở lại Quy-nhơn
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phối hợp với đại binh nhất loạt bồ vây hãm thành, nhưng

ngụy Nhạc chống giữ kien -cố, không ra giao chiến.

Qua tháng 9 là mùa mưa to gió lớn và nước lụt, lại gặp

lúc nguy Hưng đem quân viện trợ Bắc vào tới, thế quân rất

mạnh, lúc ấy Thế-tô buộc phải truyền lệnh rút quân về. Về

tới Diên -khánh ngài ra lệnh xây thành đắp lũy , rồi sau khi

giao cho Chưởng Tiềnquân Tốn-thất - Hội ở lại giữ thành đề

án ngữ, ngài trở về thành Gia-định. Đi theo ngự-giả có 2 hàng

tưởng là nguy Hữu-quân Đô-đốc Dũng và Đô -đốc Thành cùng

với các vị chỉ-huy độ-ty.

Đến tháng 11 năm ấy, Thế -tổ ủy quyền cho Đông-cung với

Trung-doanh Giám-quân Tống-phuc-Đạm , Tả - quàn Phó-tướng

Phạm- văn-Khiêm và Trung-quân Tả -chi Nguyễn - văn-Lượng, hiệp

lực đem quân ra thành Diên - klánh để trấn thủ thành thay

cho Tiền-quân Hội được triệu về Gia -định. Cũng trong năm ấy

( Quý-sửu) khi đem quân vào viện trợ ngụy Nhạc , ngụy Thái

ủy Hưng tỏ thái-độ khinh khi , bức hiếp Nhạc bằng đủ mọi

cách khiến Nhạc uất-hận mà chết. Kế vị Nhạc là nguy Tieu

Triều con trai của Nhạc, cùng với nguy Cảnh - Thịnh là anh em

thúc bá lại sinh hiếm khich nhau .

- Bước sang tháng giêng năm Giáp dần ngụy Thái-uy Hưng

đem quậni vào cướp phá và . Vày thành Dien- klánh nhưng

không hà nội thành . Sang tháng 5 , The-tố giao cho viện Hữu

quân Hồ tưởng là Đức ở lại giữ thành Gia -định , rồi ngự giá

thân dẫn đại lực lượng thủy và bộ ra viện- rợ Diên -khánh.

Nguy Hưng buộc phải bỏ vòng vây lui quản về Quy-nhơn. Thừa
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cơ quân ta tiến mạnh. Trong khi bộ-binh tới La hai thuộc

miền Yên-tượng thi thủy-quân đã ở trong cửa bề Thiênại .

Thời ấy có một vị đại-sư tên là Bi-Nho, lược thông thiên.

văn, tâu Thế-tổ nên rút thủy quân về để tránh trận bão lớn

nguy-hiễm sắp phát hiện.

Tháng 9 đại-binh về tới Diên -khảnh. Thế- tô lưu chức Hậu

quân Võ-tôn.Tánh ở lại trấn thủ nơi đây. Đột nhiên Trung

doanh Giám-quân Tống- phuc- Đạm bị bệnh chết, Sau khi quân

rút lui thì ở hải-khẩu Thi-nại nồi một cơn bão lớn làm cho

nhiều người và thuyền bè bị hại. Lúc đó mới nghiệm rằng lời

tiên đoán của vị đại sư Tây- Dương không phải là hư -ngôn vậy

Qua tháng 11 năm ấy nguy Nội-hầu Tử, Tổng-quản Diệu và

Tư-lệ Nghĩa cả bọn lại kéo quân vào cướp phá và vây thành Diên

khánh Để chặn đường quân ta tiếp viện Diên-khanh , một đồn lớn .

ngụy binh đóng tại Lư -cương, giữa đường nối Diên

khảnh với hải khẩn Cù-huận gần đó. Quân của Tư -lệ Nghĩa

dùng voi tác chiến, đã tiến đến con đường Ma-ly đất Bình

thuận.

Ngày 2 tháng 2 năm Ất- mão, Thế -tổ hạ lệnh lưu Đông

cungở lại trấn Gia-định,có Trung-doanh Tham-tán Bình và Tả-

quân: Phó tưởng khiêm phụ-tá, rồi phái Tiền -quân Hội, Hữu

quân Đức và Tiên- phong Thành, 3 tưởng quản lãnh bỘ- binh đối

phó với nguy quân. Quân và voi của nguy Nghĩa tuy đông

nhưng về phía ta , quân-đội của Tiền-quân Hội đã điều động

kịp thời và chiếm được ưu thế trước, trong khi tiến từug bước
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vẫn giữ tinh thần liên doanh , tấn công từ từ và bình tĩnh,

khiến nguy Nghĩa hoang- mang không hiểu ra sao buộc phải

rút lui vào khu rừng thuộc xứ Dinh-mãi, đóng quân nơi

đây, hòng ngăn chặn đường tiến của ta .

son

Qua tháng 4 đạo thủy-quân của Thế -tô tiến vào hải-khẩu

Cu-huân thuộc Nha-trang chia ra làm 2 chi-đội : Tiền-chi do

Đắc quản lãnh và Tả-chi do Lượng quản lãnh . Cả 2 chi- đội đồ

bộ tiến đóng một trên sơn -lộ đèo Cả và một trên

lộ Cục kịch để chặn đường quân địch. Còn Thế tô thân

dẫn đạo quản của ngài tiến đánh đại đồn Lư -cương của địch ,

để giải vây cho thành Diên-khánh . Ngụy Nghĩa , ngụy Tứ và

ngụy Diệu, kẻ trước người sau đều bỏ chạy. Chạy đến sơn-lo

đèo Cả thì bị quân thuộc Tả chi đội của Lượng chặn đường.

Chúng bèn chạy rẽ sang lối đèo Cục- kịch thi gặp quân thuộc

Tiền-chị của Bắc đón đánh . Hai bên giao chiến , bất hạnh Bắc

bị tử-trận . Ngụy quân chạy ùa theo con đường này trốn thoát

về ẩn náu ở Qui-nhơn. Còn quân của nguy Đoàn-luyện Giảng.

ước hơn 3.000 người, chặn đường cầm cự với quân ta ở địa phận

Sông Bàn -thạch , gặp quân của Lương kéo đến, Lượng

vốn dĩ là người có mưu tri lại tổ-chức khôn khéo, một tay

quản lãnh một chi đội chưa đầy 500 người mà công phá nổi

một đạo quân hơn 3.000 người , buộc địch phải thất bại chạy

tán loạn.

1

Trong khi ấy Thế-tổ phái Võtôn- Tánh ( Chưởng hậu -quản

bình Tây Tham thặng Đại-tướng) điều khiển bộ-binh tiến phát .

Đồng thời đạo thủy-quân của Thế-tổ cũng tiến. Trong khi bộ

binh của Vô-tên-Tánh lấn đất đến tận Phủyên thì thủy quân
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của Thế-tô phỏng thẳng vào cửa bề Thi - nại. Nhưng thời

ấy ngụy quân còn nhiều phương-tiện chống cự bền bỉ, vả lại

hạm-đội ta lênh đênh trên đại- dương đã khá lâu, lại nữa trời

chuyển sang tiết tháng 9 vào mùa mưa gió lớn , lưu lại nơi đây

bất lợi , cho nên Thế-tô hạ chỉ rút quân về Diên - khánh và lưu

Võ-tôn-Tảnh ở lại trấn thủ thành này,

Năm Binh-thìn, Thế-tô hạ chiếu chỉ phải Tiền-quân Tôn

thất - Hội ra trấn thủ Diên-khánh thay thế Võ tôn- fánh được

triệu về Gia-định và được nghỉ ít lâu để hồi phục tinh-thần, lại

được thăng thưởng tước Quận-công.

Tháng Tư năm ấy , triều đình mở khoa thị để tuyển nhân

tài bộ dụng vào các văn-chức và đồng thời sửa sang chiến

thuyền, ráo riết chuẩn bị quân đội ngõ hầu tái đồ việc

khởi quân .

Qua tháng 6 cỏ ngụy Tham- tan -Diên (*) , người Bắc-hà chạy

vào Gia-định đầu hàng và báo cáo triều-đình biết rằng nguy

Cảnh-Thịnh là một thiếu niên ngông cuồng , không chút thân

tình đối với bề tôi, đến nỗi văn võ chỉ định hại nhau. Diện đều

nghị nên thừa cơ-hội tiến quân đánh đề thu hồi cố-đô Phủ-xuân.

Đến tháng 2 năm sau (Định-ty), Thế-tổ phải Tiên-phong

Nguyễn-văn-Thành mang bộ binh ra trấn thành Diên Khánh

thay thế Tôn-thất-Hội để tưởng này trở về trấn thành Gia-định.

Qủa tháng 3 ngài lại phải thêm viện-binh ra biển- khánh phối

hợp với đạo quân do Tiên-phong Thành thống lĩnh để đánh lấy

Phủyên. Tuế-tô thân dẫn đại binh cho cả xuống chiến - hạm

vượt lên tiến vào vịnh Sơn trà thuộc hải- môn tỉnh Quảng-nam
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Khi cuộc hành-binh tiến tới Quảng-nam thì quân ta đụng độ với

đại lực lượng của ngụy Thải-bảo Huân. Thế-tô lại phải Hậu

quân Vô-tên - Tảnh dẫn quân theo hải-kuẫu Đại- chiêm tiến đến

La-qua ( Ấ) và Cầm-lệ (% % ) tùy cơ tiến đánh, và phải

Tham-tản biên cùng Phủ tướng Khiêm hộ-vệ Đông-cung, án -trủ

tại đại-đồn Kim bồng, lại sai Tiềnphong Tả-vệ là vô cùng với

hai hàng tưởng là Đô-đốc Thành và Đô-ty Phong hiệp lực đốc

suất biền -binh tiến đến Bến bản để chặn đường viện binh

của ngụy Tư-lệ Nghĩa từ Qui-nhơn kéo đến . Còn đại binh của

Thế-tô thì tung ra đánh chiếm địa thế từ Sơn-trà. Hà-giáp cho

tới chùa Sơn-thủy, rồi chia lực-lượng tiến công các ngả. Trong

khi ấy ngụy Thái-bảo Huân và nguy Đô-đốc Ngũ đóng quân ở

phía bắc sông Hàn-giang. Quân ta và quân địch, đôi bên đều

tình-trạng chống cự để duy trì . Đề hư-trương thanh-thế không

cho địch tiến , chức chỉ huy trung-chi thuộc đạo trung quân là

Quyền được lệnh dẫn thủy quân tiến thẳng vào hải khẩu Tư

khách . Còn chức Vehủy trong vệ Giám- oai là Thịnh được lệnh

đem quân đến án-ngữ trên hai con đường Cầu-đê và Phường

lạc để chặn đường không cho ngụy quân tiếp viên cho nhau.

i

Giữa lúc quân ta đang chiếm được ưu-thế thì trong thành

Phủ-xuân , Cảnh-Thịnh đã nung thế, bắt đầu bối rối lo sợ. Bọn

nguy Huấn tại mặt trận Hàn -giang cũng hầu như sắp sửa thất

thủ thì trời tiếp sang tiết thu là mùa mưa to gió lớn, lưu lại

lâu nữa thì bất lợi ; vả lại Tiên: phong Thành cũng chưa hạ

được thành Quy-nhơn. Chia quân đi các ngả thì sợ thế yếu.

Bởi những lý-do trên, Thế -tô hạ lệnh rút quân về. Tiếp theo

cuộc ban- sư này , Tham-tán Diên và Tham-tri Tản, kẻ trước

người sau đều đào ngũ trốn mất. Đại binh về tới Diên-khánh ,
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!

Thế-tô lưu Tiên-phong Nguyễn-văn -Thành ở lại trấn thành

này, còn ngự-giá cùng các đạo quân kéo về Gia định đợi dịp

cử - binh tiếp sau .

Qua năm Mậu-ngo, Thê-tô hạ lệnh đóng thêm chiến-thuyền .

Bước sang tháng 2 năm đó thì nguy Tiểu-Triều ở Quy -nhơn

sai ngụy Đô-đốc Các và ngụy Đô -đốc Thiệu mang biểu văn đệ

lên Thế-tô xin đầu hàng, tình nguyện làm quân tiền-khu. Trong

tờ biểu có viện lẽ : đời nhà Thương có Vi-Tử quy hàng nhà

Chu, nước Hàn có Trương Lương sang phò nhà Hán. Các sự

việc đó đều do mệnh trời khuôn xếp, từ cổ chí kim thời nào

chẳng có . Tiếp theo biểu Tiểu -Triều còn một sai Cai-đội Cấn và

Cai-đội Hội , hai người trước sau về báo rằng Tiểu -Triều vẫn

hằng ôm hận vì năm Quý-sửu, Cảnh-Thịnh nhân đem quầu vào

viện trợ mà bức tử cha y là Nhạc. Vì cớ đó mà hai anh em vẫn

hiềm khích nhau , lại cũng nhân sự hiềm- khích này mà dâng

biểu đầu hàng. Tiếp được biểu -văn của nguy Tiểu Triều, Thế,

tố sai Tiên-phong Nguyễn -văn-Thành xuất quân đi trước. Khi

Thành đến Phú-yên thì được tin ngụy Cảnh-Thịnh đã phải

quân vào vây thành Quy nhơn , bắt Tiểu-Triều giải về Phú-xuân ,

hành hạ đến nỗi Tiểu-Triều phải bỏ mạng. Tin này làm cho

Thành không tiến quân nữa. Vả lại trong sắc-chỉ có nói : khi

quân tới Diên - khánh hãy đinh trú lại đâyđể đợi ngày cử đại

binh tiếp sau.

Tháng 6 năm ấy có viên cựu -thần tên Đặng-đức- Siêu trở

về với cựu chia. Được triệu vào chầu, ông dâng ke-hoạch

bình Tây và được Thê- tô trọng dụng trao cho chức Trung

doanh Tham-tán.
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Tháng 2 năm Kỷ-mùi , Thế-tô lưu Tiền-quân bình Tây Đại

ý tưởng Tôn- thất-Hội ở lại trấn thành Gia-định, rồi một mặt

- trao nhiệm-vụ điều-khiến việc cử binh cho Hậu -quân bình Tây

Than-thặng Đại-tuởng Võ-tôn-Tánh, một mặt phải Hữu quân

bình Tây Đại-tướng Nguyễn-văn- Thân cùng với Tien-phong

Nguyễn-văn -Thành, các tướng đốc-suất quân đội tiến đánh

Quy-nhơn. Còn đạo bộ - binh của Thế tô thì hết thảy đáp chiến

hạm tiến vào cửa bề Thi- nại , đánh chiếm lấy cửa bể này.

Hồi đó có Trần - văn - Tiết, nhiệm-tử của một cựu-thần , đến

xin yết-kiến Thế-tổ và trần-tấu phường-lược quân -sự .

1

Khi quân đổ bộ của Thế-tô tiến đến núi Cần -giuộc

thì gặp đạo quân của hàng tưởng ngụy Đô đốc Lê-tôn - Chất.

Chất đã nhiều lần hết sức chiến- đấu rất đắc lực cho nên được

đi theo Đại-tướng Hậu-quân Võ-tôn - Tảnh đem quân một loạt

bồ vây , quyết hãm lũ ngụy Tổng -quản -ty Võ -Tuấn, Thiếu- my

Thủy và Binh- bộ Thượng-thư Phác ở trong thành Quy - hơn ,

không để một tên nào trốn thoát.

Trong khi ấy thì đạo thủy -quân lục- chiên của Thể -tô tức -

tốc tiến vào hải-khẩu Kim-bồng. Ngài ra lệnh cho Thần-sách

quân Thống-ty -dồn Lê- văn- Duyệt điều động một đạo biển - binh

tiến đánh chặn ngụy quân trên hai con đường rừng Sa;lung

( 9 đi ) và Trà đinh ( fr ), lại phái Thần- sách quân Thống-hữu

đồn Tống-việt -Phúc quản lãnh một đạo biền binh tang tới

- các nẻo Sơn - lộ Hang • chồn, Bình - đề ( * ), Bến • đá

và Cung vái, t chia quân đi các ngả đề , chặn

đường tiến của địch . Còn ngừ-giá đến trụ đóng tại đại -đồn
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Đồng-chu đề tiện bề ban bố mệnh lệnh. Sau nữa ngài

giao cho Sư-Cơ ( người Pháp) cùng với Chưởng-cơ Đắc và Phỏ

tư ng Khiêm, cả ba người hộ-vệ Đông-cung trong nhiệm-vụ

quản lãnh biền - binh thuộc tả-quân đóng đồn tại miền Sơn- hồ Go

Hấm , phòng chặn đường địch trên sơn-lộ Cung vái .

Về mặt thủy-quân thì quản lĩnh 5 doanh Trung- thủy Dinh

đóng án-ngữ tại cửa bề Kim-bồng trong khi các chiến-hạm

cùng thuyền lớn đều tuc-trực trong hải-phận Tin -quan.

Cũng trong thời kỳ ấy, Lưu-thủ Nguyễn-văn -Hòa đem quân

Phú-yên đến đông đồn trên sơn-lộ Pháo -dinh, nhưng bị bộ.binh

-của ngụy Tư-đồ Dũng đánh tràn vào quân của Hòa , chiếm

được đồn này. Khi ngụy quân đã vượt qua miền Pháo-dinh

thì Thế- tô hạ lệnh triệu hồi 2 đạo quân của Lê-văn- Duyệt

và Tống-việt-Phúc , nhưng Duyệt và Phúc đều cho tùy thuộc

về tâu Thế-tô xin cho lưu quân đề phòng đón đường chống

cự với địch,

Còn đạo quân của Đông-cung thì đã xuống thuyền đề ra

bề , nhưng ngặt vì gặp lúc con nước buổi chiều rút, nước biển

nông cho nên thuyền còn ở trong bến . Bất-giác giữa ban đêm

ngụy-quan , đóng tại đồn cũ của Lưu-thủ Hòa trên núi, thành

lình thấy bầy hiệu tại , bị kinh động bởi tiếng người ồn ào,

chạy tứ tung đâm xô cả vào ngụy-quân. Thấy vậy ngụy-quân

trước còn kêu : “ Nai ! Nai » , sau kêu : “ Đồng Nai ! Đồng-Nai ! ”

Nguyên do thời ấy ngụy- quân đều gọi quân ta là quân Đồng

Nai , cho nên sự bắt thầu kiến chủng đồng thanh lắp lại :

« Đồng-Nai , Đồng-Nai). Vì thế ngụy-quân đều hoảng chạy,
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tán loạn dày xéo lẫn nhau, xô đẩy nhau xuống hố sâu nơi Hang

chồn, vừa chết vừa bị thương rất nhiều. Cũng bởi thế mà quân

của Tư -đồ Dũng cũng thảy đều kinh hoảng bỏ chạy. Vừa

đúng lúc: đỏ chung đụng phải nhuệ binh của tướng Tống

viết - Phúc tiến tới, một loạt xung sát đuổi bắt, ngụy-quân chạy

tin-loạn, ngụy Dũng bị một trận thua thất điên bát đảo, buộc

phải chạy về Quảng-ngãi để chiêu tập tàn binh, Từ đó trở về

sau, ngụy quân không dám vào cướp phá như trước nữa .

Thật là số mệnh do Hoàng-thiên đã định không sao trốn thoát

được. Trong khi ấy có Công-chúa Ngọc- Huyên ở trong ngụy

thành Quy • nhơn bảo chồng là Nguyễn - đức - Tuấn, chức

Tong-quản ra hàng ; nguyên đã có ngụy Binh-bộ Thượng

thư tên Phạc, lấy cở thành bị vây không có viện-binh tới cứu

đã dụ Tổng-quản Tuấn thảo biểu xin hàng. Khi biều -văn tới

chỗ Thế-tô đồn trú, ngài liền sai Lại- bộ Tham-tri Trần

văn-Tiết mang chỉ tới nơi hiểu-dụ . Hết thấy trong thành đều ra

quy hàng. Khi ngự-giá vào thành thì tất cả tưởng biến của địch

đều ra bái kiến.

Thu hồi được thành Quy-nhơn, Thế-tô liền đổi tên thành

làm Bình -định Trừ số hàng vạn quán đầu hàng được bổ sung

vào các cli- vệ, ngài còn sai Lễ bộ Chinh-khanh Ngo-tung-Châu

và Trung-doanh Thạm-tản Đặng-đức-Siêu kén chọn thêm lấy

người thuộc 3 huyện trong tỉnh Quy-nhơn cho nhập ngũ, dồn

lại làm 5 ngự-làm-quân. Ngài lại cử Phó-tưởng Hoàng làm

Thống chế trung-đồn. Đô-đốc Cát làm Thống-chế tả-đồn , Dương

võ-Chiêu làm Thống- chế hậu-đồn , Đô -đốc Chất làm Thống-chế

tả-đồn, Vehủy Thịnh làm Thống-chế hữu đồn. Mỗi đều có 2.500

người. Vô-tôn-Tánh, Hậu-quận bình Tây Tham-thặng Đại-tưởng
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(có tước Quận-công) được cử quản lãnh Tiền- binh cùng mọi sắc

quân- binh và cả 3 đồn ngự-lam -binh mới tuyến, tất cả tới vạn

người, ở lại trấn thành Bình Định, Lê- bộ Chính- khanh Ngô

tùng Châu được cử làm Hiệp -trấn, Hình bộ Tham-tri Nguyễn

văn -Quỳnh làn Bồi-tán, Vẽ ủy Thịnh làm Lưu thủ . Tham-tản

Tường làm Cai-bạ , hàng-thần là Phụng-nghị Tá làm Kỷ lục. Mọi

người đều theo nhiệm-chức mà phục-vụ tại trấn Bình- định,

Ngay sau đó các tướng ngụy quy hàng tại thành Quy

nhơn thấy đều hăng-lái tình nguyện xung làm tiền - phong tiến

đánh lấy lại thành Phủ-xuân trong cái lúc thế mạnh chẻ tre

này . Nhưng trong chỉ dụ của vua có nói : tiết trời đã vào cuối

thu sang đông. hay có gió bắc làm trở ngại cuộc tiến công bằng

thủy-quân. Vì lý do đó nên tạm hoãn cuộc hành quân đề đợi

năm sau sẽ cử đại binh , rồi truyền lệnh ban sự khải-hoàn

mang theo 2 đồn tả và hữu-ngự.làm quân cùng các tướng sĩ

mới đầu hàng. Ngày tháng 9 vua tôi về tới Gia-định. Bước

sang tháng 10 Tiền-quân Đại -tưởng Tôn - thất-Hội thụ bệnh chết.

Tướng tiền phong Nguyễn-văn-Thành được thăng chức Tiền

quân bình Tây Đại-tướng, và 5 đồn Thần - sách được cải làm )

doanh. Tống -việt- Phúc được thăng Trung-doanh -thong-chế,

Lê-văn- Duyệt Tả-doanh đô-thông - chế, Tôn -thất - Đạo Hữu -doanh

Đo-thong-chế, Vehủy Triệu Tiền-doanh Đo-thong-chế, Vệ-ủy

Toản Hậu-doanh Đô-thông -chế. Kiến-vô- Vệ ủy-trung-chi tên là

Tinh được giữ chức Tiền -phong doanh, Còn từ ngũ-quân phỏg

tướng, chánh, phó vệ-ủy xuống đến chưởng-chi, thảy đều được

thắng trật Nguy Binh-bộ Thượng thư Nguyễn -văn-Phác cũng

được giữ nguyên chức cũ. Sau nữa Trần -văn- Tiết được thăng

chức chinh-thức Hình-bộ Tham-tri,
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Ngày tháng 12 năm Kỷ-mùi, Võ-tôn-Tảnh và Ngô-tùng-Chậu,

2 vị triều-thần trấn thành Bình -định, dâng biểu tâu Thế-tô hay

rằng bọn ngụy Thiếu phó Diệu và ngụy Tư-đồ Dũng dẫn quân

do đường thủy và đường bộ vào cướp phá đồng thời vây hãm

thành Bình-định.

Ngày 3 tháng 3 năm Canh-thân , Thế-tô giao cho Đông

cung lại trấn thành Gia-định với các vị sau đây làm bồi-tản :

Chưởng-cơ Khiêm, Hộ-bộ-sự Nguyễn- văn- Liêm và Hinh-bỘ

Chinh-khanh Nguyễn-tử- Châu, rồi ngài thân đề đại-lượng thủy

bộ tiến phát. Khi tới vụng Xuân- đài thuộc Phu-yên thì lực

lượng được chia ra làm nhiều đạo để tiến công.

Một mặt ngài phải Tiền-quân Đại-tướng Nguyễn-văn-Thành

điều khiển Tả-quân Phố-tưởng Đắc, Tiền-quân Phỏ-tướng Long

Tượng-quân Thống-quản Nguyễn-đức-Xuyên , Thần-sách hậu

doanh Thống-chế Toản, Ngự -lâm đồn Thống-che-Chất, Tiền - phong

Thống-doanh Tinh , Tản -lý Đặng-trần-Thường, tất cả các tướng

đem quân do thượng-đạo La- hai và Yên-tượng tiến công

Một mặt ngài phái Hữu-quân bình Tây Đại-tướng Nguyễn.

hoàng-Thân điều khiển Hữu-quân Phố-tướng Thành , Thần-sách

tiền-doanh Thống-chế Triệu, Hữu-doanh Thống-chế Tôn-thất-Đạo

Ngự-lâm Hữu-đồn Thống-chế Chiêu , tất cả các tướng đem quân

do trung-đạo Cù-mông, Cát-đốc và Thạch-bàn tiến công.

Còn đạo quân của Thế-tô gồm hết thảy tướng sĩ đạo -ngự

cùng Chu-sư Chưởng- ngũ thủy-dinh Tưởng-quân Dinh , Thần sách

Tả-doanh Thống-chế Lê-văn-Duyệt, Trung-doanh Thống-chế

Tống-việt-Phúc, cả 3 tướng theo hộ-giá do đường bê tiến quân
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khi tới vịnh Náo và ghềnh Lãng gần khu cửa bề Thi-nại

thì có Cai-đội Nguyệt và Cai-đội Hội (cả 2 là mật vụ-viên) về báo

rằng ở cửa bề Thi-nại hiện có nguy Tư-đồ Dũng đã chia quân

thủy lục ra đóng thành nhiều đồn đề phòng bị kiên-cố, Gấp

đánh là việc khó thắng. Trong khi đó Tiền-quân Thành đã mở

cuộc tấn công đồn La-hải bắt được ngụy Đô-đốc Hoan giải về

chỗ hành tại. thì đạo hữu-quân chưa hạ được đồn nào. Bởi

vậy Thế-tô cần phải ngay Lê -văn-Duyệt đem quân đến đường

Cù-mông hiệp lực với Nguyễn-hoàng-Thân tùy cơ tiến đánh

ngụy-quân. Còn đạo thuyền của Thế lồ thì trở lại đậu trong

vịnh Cù-mông (tức vịnh Đà-nẵng).

Ngày 7 tháng 7, ngự-giá lên bộ tiến quân trên con đường

qua đèo Cù-mông, Ngài truyền lệnh cho Tả-doanh Lê-văn-Duyệt

đốc-suất tướng sĩ đánh phá đồn Hoa-yên , một đại-đồn của địch

có trường lũy đóng trên sơn-lộ và do ngụy Đô-đốc Cựu trấn

thủ . Lệnh ban xuống phải đánh suốt ngày mới được, nhưng

đến ngày 12 thì Thống-chế hữn-đồn ngự-lâm là Chiêu cùng

Phỏ -đồn là cựu Đôđốc Điểm kẻo hết quân trong đồn đi đầu

hàng địch.

Lúc đó ngự-giá đồn -trú ở Cát-đốc ít lâu , đám sĩ- tốt đầu

hàng trước như bọn lính ngũ -khuông, thầm lén trốn về với

ngụy Tây, làm cho tình-trạng bỗng trở nên khó khăn cho cuộc

tiến-thủ , Thế-tô liền tính đến việc chấn chỉnh quân sĩ phòng

vệ và trao cho Lê-văn-Duyệt việc điều khiển đạo quân Cù

mông để ản-ngữ nơi đây , rồi lagài lại trở ra vịnh Cù - mông đề

thôi thúc cuộc thủy-chiến,
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Ngày 8 tháng 8, Thần-sách Trung -doanh Tổng-việt-Phúc

cùng với Trung-thủy-Dính thống suất biền-binh theo hộ giá . Các

chiến-thuyền lớn nhỏ đều được huy động tiến đánh hải-khấu

Thi-nại . Đoàn thuyền tiến trong đêm tối không ngờ gió bắc

nồi lên làm trở ngại và chậm trễ cuộc tiến quân . Hạm-đội tới

đảo Thổ -dư (gần hải-phận Thi-nại ) thì trời sáng. Cuộc tiến thủ

rất khó khăn, nên liền đỏ có lệnh lui quân.

Trong thời gian ấy thì hàng tưởng ngụy Tổng-quản Tuấn

bị hàng tốt dưới quyền thúc bách đã phải bỏ độn chạy trốn .

Hạm-đội về tới Cù -mông có thámtử báo mới rõ sự ấy.

Ngày 9 tháng 9 , Hậu quân Than-tản Kinh ở trong thành Bình

định đã lẻn trốn ra được ngoài vòng vây, tôi xin yết-kiếp Thế

tố nơi hành tại và báo rằng trong thành lương thực còn có thể

chi - dụng được trong nửa năm nữa . Duy trong số ngụy-tốt ghép

vào các doanh- vệ trong thành, nay có nhiều tên đã cùng với

bọn ngự lâm quân mới được xung vào các tiền, trung, hậu

đồn, dùng kế buông dòng thùng xuống để vượt trốn ra ngoài

thành . Lại nữa, từ khi có tin ! ưởng Ngự-lâm Tả-đồn Lê-tôn

Chất đánh phá đồn của nguy Ho-ngu Giáp đắc thắng nhưng

bị đại-bác bắn trọng thương, thì binh lính trong đạo tiền

quân đóng ở La-hai bỏ đồn trốn cũng nhiều . Lê -tôn- Chất được

mang về vụng Cù-mông điềudưỡng.

Thời này trong đạo quân ta cũng có nhiều người mắc

bệnh dịch chết. Riêng với 2 đạo bộ - binh không đủ lực lượng

chiến đấu, Thấy tình thế không tiến-triển , Lê- văn- Duyệt thân

đến tận chỗ Thế-tô tâu rằng : “Từ Hoa-yên đi thẳng tời La



32 NGUYỄN -TRIỀU LONG HƯNG SỰ-TÍCH

hai, chỉ mất một ngày đường, những nguy Tư-khấu Định đóng

đồn chặn ngay quãng giữa tại xứ Chỉ-lô . Như vậy gặp khi hữu

sự mà cần báo -cáo tin tức, thế tất phải theo con đường Phú

yên đi mất những ba, bốn ngày đường mới tới La-hai. Vì quân

ta phải phân chia đi chiếm nhiều ngả đường, hạ thần thỉnh-cầu

lưu Hữu-quân Đức ở lại đóng quân trên con đường Hoa

yên đi Cù-mông đề án ngữ. Còn hạ thần cùng với Tống

viết-Phúc, xin kén trong đạo quân của Chúa-thượng lấy

vài ba ngàn tinh-binh đem đến hiệp lực với đạo quân

của Tiền-quân Thành để tìm cách đánh phá trường lũy

đại đồn của nguy Định. Có phá được đồn này mới mong chiếm

được đường giao-thông tiện lợi cho việc đi lại đưa công-văn

thư -trát từ đồn này qua đồn khác, và các đồn khác có thể tiếp

ứng cho nhau được, »

The-tô chuần-y cho thi hành . Do đó Lê-văn-Duyệt và

Tống-việt-Phúc đem quân phối-hợp với quân của Nguyễn-văn

Thành và Nguyễn-đức-Xuyên rồi chia đường tiến đánh , đoạt được

đồn-lũy Chỉ-lô rồi thu quân đóng thành nhiều đồn dọc theo

con đường chạy từ Chỉ -lô đến giáp Hoa -yên . Nhờ thế 2 đạo bộ

binh mới tiếp ứng với nhau được, và cuộc mưu đồ tiến-thủ

mới trở nên dễdàng. Nhưng lúc đó quân-lương gần cạn và việc

chuyền vận lương từ Gia- định ra lại kho -khăn vì bị gió bắc

ngăn trở, khó bề tiếp tế được đều. May lúc đó có một mật

sai là Đội Khởi trở về báo cáo có một đoàn thuyền chở lương

thực của địch vừa tới và hiện đầu trong cửa Đạn-xuyên. Lập

tức Thế-tổ phái Giám - quân Nguyễn-văn-Quyền sửa soạn hải

quân tức-tốc tiến đánh. Kết quả thu hoạch được mấy trăm
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thuyền lương đem về vụng Cù-mông để xung vào lương thực

quân đội.

Ngày tháng 12 Canh-thân, lại có một mật-sai là Đội Tường

về bảo-cáo tình hình của ngụy Tư-đồ Dũng tại đồn Thi- nại như

sau : « Chỉ biết nghĩ chuyện an-nhàn nên việc phòng vệ cửa

bề rất sơ-suất . » Được tin này Lê-văn -Duyệt và Lê-tôn - Chất (lúc

này đã lành vết thương) tâu Thế-tô xin tiến quân đánh Thi

nại. Thế-tổ chuần-y cho 2 tưởng tùy sở-nghi tiến hành công

việc.

Bước sang tháng Giêng năm sau , Lê-văn-Duyệt chỉnh-đốn

thủy-quân tiến phát. Giữa đêm tối, trong khi hạm-đội bơi qua

đảo Thô-dư, quân ta bắt gặp và tóm được binh-thuyền du sát

của địch , nạt chủng lấy được khấu-hiệu . Đại tướng Duyệt liền

cấp ngay bài-sai cho Phấn - dục Vệcủy Tống-phục-Lương và

Trung- chi Giám-quân Nguyễn- văn - Quyền làm tiên-phong dẫn

quân tiến thẳng vào trong cửa bề. Vừa lọt vào được bên trong

thì trời sáng. Cánh quân tiên.phong lập tức mở cuộc công phải

nỗi lửa đốt đồn hải- quân của địch . Ngọn lửa cháy ngất trời.

Ngụy Dũng giữ Cồn-nhạn , một đại-đồn có trường lũy , cầm

cự cố thủ .

Nói về việc phòng-thủ Thi- nại thì phía tả có Cồn-nhạn, đồn

lớn lũy cao, phía hữu có 3 đồn nữa cũng quan-trọng không

kém. Phần lớn trong các đồn đều có bố-trí đại bác. Hơn nữa

ngụy quân có chiến-thuyền lớn , tên là Định- Quốc đóng thành

hàng chữ nhất ản-ugữ cửa bể .
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Giữa lúc cảnh quân tiên-phong của ta công phá thì đại

bác của địch nhả đạn suốt từ giờ Dần cho tới giờ Ngọ

Tiếng nổ như sấm vang liên tiếp không ngừng. Lê-văn

Duyệt một mình đốc chiến . Tưởng sĩ tử thương quá nhiều

The- tồ
ngự thuyền trú tại vịnh San-hô , 3 lần hạ long

bài kêu Lê-văn-Duyệt hồi binh để tránh đạn đại-bác. Lê- văn

Duyệt sai người về tâu rằng : « Sự việc đã lâm tình-trạng này,

hạ-thần xin đem tận lực quyết một trận tử- chiến với địch hầu

cứu mạng cánh quân tiên-phong. 9. Ông cứ đốc thúc quân sĩ

ráng sức chiến đấu . Giữa lúc ấy Trung-thủy Dinh cùng với

chiến- thuyền do y quản lãnh bị đại- bác địch bắc bay đâu mất

tích , Đã đến phút Lê-văn- Duyệt không còn tính đến sự sống

chết, đôn đốc cuộc chiến đấu càng ngày càng hăng hái . Cuộc

giao tranh kéo dài đến tận giờ Thân , quân ta mới lọt hẳn vào

khu trong cửa bể . Ngụy Dũng thua bỏ chạy . Còn ngụy Thống

lãnh Thành chỉ-huy 4 chiếc thuyền lớn hiệu Định-Quốc vẫn

cổ cầm cự, Cuối cùng Lê-văn -Duyệt dùng đèn bão đốt đầu

lửa có chụp lớn (do người Pháp chế-tạo) thắp lên buộc nơi

mũi thuyền rồi xông tới đánh tràn sang nguy thuyền. Lửa đèn

bốc cháy thiêu trụi thuyền địch không chiếc nào thoát . Nguy

Thành nhảy xuống nước chết.

Nhờ cuộc chiến đấu oanh liệt này , quân ta chiếm đoạt

được đồn Thi -nại , đốt cháy trụi đồn thủy -quân của địch . Sau

đó, Lê- văn - Duyệt liền sai người tức tốc báo tin thắng trận. Ngự

giá cưỡi đại cliến -thuyền hiệu Thụy- Phụng tiến vào đình-trú

trong cửa bể Thi.nại, rồi phái Lê-tôn - Chất đem quân truy kich

quân địch. Lúc này tưởng-tá và quân đội của địch đều rút về



NGUYỄN TRIỀU LONG HƯNG SỰ- TÍCH 35

sơnlộ Cần-ác . Ta đành chia quân đắp lũy đóng đồn liên tiếp

từ Thi-nại tới đường Cù-mông.

Trong thời gian ấy, trên thượng -đạo có Nguyễn-văn-Thành

và trên trung đạo có Nguyễn-hoàng -Thân , 2 tưởng chính

đốn bộ binh để tiến vào tận miền núi Phủ-quý tiếp liên

với tháp Bánh-quá và các miền núi Phủ-trung, Cần-ic,

Doanh-giang, Ngư-cốt và đóng đồn tại các nơi đây để đợi

thời tấn công. Sau nữa, Trung-doanh Tống-việt-Phúc được lệnh

đề binh tiến theo đường thủy và đổ bộ lên con đường Càn

dương để tiến đánh 2 nơi là GÒ-cựu và Đồng-cơ hầu giải vây

cho Bình-định, không ngờ giữa đường, khi tới Thiềm-thạch

thì tên phản nghịch Chiêu ( tức Dương-vô-Chiêu đã xin đầu

hàng sau lại quay đầu trở về với giặc) đem quân đón đường

phục- kich, Viết- Plúc đành phải lui quân không tiến nữa. Sau

Phúc được triệu về chờ mệnh lệnh.

Thời ấy chiến-sĩ ở mặt trận Thi-nại chết quả nửa mà ở

chung quanh thành Bình-định thì ngụy Diệu, một tướng có đủ

tri-dũng, đã xây đắp ở vòng trong nhiều bức thành chồng cập

với nhau để vây cho kin , ở vòng ngoài những lũy dài để chống

cự với quân ta ,Thành bị vây như thế đã hơn 1 năm rồi mà

vẫn chưa giải thoát nổi thì bỗng từ Gia-định có biểu ra tàu

Thế tô biết Đông- cung đã chết vì bệnh đậu- sưởi , Hoàng-tử

Hoài-Công cũng bị bệnh chết nơi binh-trường.

Ngày 4 tháng 4 năm đó (Tân -đậu) , đứng xa vọng về thành

Bình-định, người ta thí y trong thanh ngọn lửa cháy bóc ngất trời

lại nghe tin binh lương đã cạn sạch . Chủ - soái Võ -tôn- Tánh
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cùng với Thống-binh trong thành là Huyên , cả hai vị đã chất củi

tự- phần mà chết . Hiệp-trấn Lễ bộ Chinh-khanh Ngô-tùng-Châu

cũng uống thuốc độc tự tận . Các tướng sĩ trong thành đều bị

ngụy Diệu bắt hết. Từ đó trở về sau , đôi bên cầm cự đánh

nhau nhiều trận nhưng không phân thắng bại.

Lúc đó có Tham-quân Dương-đức-Chiêu và Tham-tri Trần

văn.Tiết đến yết - kiến Thế -tô xin đánh thẳng vào Phủxuân là

sao-huyệt của địch, Lại cỏ Lưu -trấn thành Gia- định là Nguyễn

văn-Liên tỉnh việc nhỏ các trại thu quân về thành , cột 5 chi đội

vào việc phòng-thủ thành , còn bao nhiêu đều dùng vào việc

chở lương thực theo đường thủy kẻo ra Thi-nại hầu giá . Lúc

đó Thế-tô phái Trung-chi Giám-quân Nguyễn-văn-Quyền, Trung

doanh Thống-chế Tống - việt-Phúc, Phấn-dục Vệ-uy Tống- phuc

Lương và Hinh-bộ Tham- tri Trần-văn-Tiết, cả 4 người quản lãnh

một đạo binh-thuyền trực chỉ Quảng- nam đánh quân địch đoạt

lấy binh-lương của chúng, hầu chặn đường liếp -tế của ngụy Diệu .

Ngài lại phái Tiền- quân Nguyễn-văn-Thành dồn lực-lượng bộ

binh về một mặt để xây đắp suốt từ Thi-nại đến Yên-tượng

một giải đồn lũy liên tiếp nhau để chống cự chặn đường nguy

binh không cho xâm nhập.

Cũng trong tháng ấy, ngự-giá thân dẫn đại -binh xuống các

chiếm- hạm của hải- quân do đường bể tiến vào hải-phận Đại

chiêm thuộc Quảng-nam. Khi ngự-giá tới đây, có Thamtri Trần

văn-Tiết ra bài -yết. Thế-tô hỏi về phương -lược phòng thủ chặn

đường tiến của ngụy - quân , thực -hiện trong 10 ngày cỏ xong

không ? Trần - văn - Tiết tấu xin phái Trung -doanh Thống-chế

Tống-việt - Plúc dẫn một đạo Điền - binh kéo thẳng tới 2 yếu -lộ
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Hạt-tram và Trà- lý chặn đường không cho ngụy quân

trở lại tiếp viện cho nhau và xin phái Giám-quân Nguyễn

văn-Quyền cùng với Vệ - úy Tống-phuc- Lương dẫn một

đạo thủy-quân do cửa Cầu- đê tiến vào trong sống, kéo quân

dọc theo bờ sông phía bắc phòng chặn đường nguy quân trên

Hạ-đạo Vân-quan . Tông-việt-Phúc cùng với Thiam-quân tên là

Nguyên cử ngược theo sông tiến đến thiết.lĩnh thuộc xử

Phương-lạc phòng chặn địch trên trang -đạo Cựu-quan. Nếu

quân của Tống-việt-Phúc cự không nổi với địch mà phải rút

lui thì quay trở lại ứng tiếp cho quán của Quyền và Lương,

phòng chặn đường tiến của địch trên 2 con đường Vân-quan

và Cự quan . Tất nhiên , nếu ngụy quân không vượt nồi nơi

quân ta đóng chặn, chúng phải chuyển sang tiến theo con đường

thượng-đạo Lao giáo ( + ) con đường này đã lâu không

vết chân người qua lại vì có nhiều cây cối và bụi rậm . Kẻo

quân qua đấy không khỏi lạc hướng vả lại , qua miền núi này,

số lượng thực có thể mang theo chỉ dùng trong vòng một tháng

là cạn ,

Nếu sớm chặn đường tiếp-tế của địch thì ta sẽ chắc

chắn quyết định được ngày thành công. Thế-tô chuẩn-y cho

thi-hành theo quyết- nghị này (do Trần- văn - Tiết trình bày ) .

Còn đạo thủy quân của ngài thì ngài cho tiến vào vụng

Sơn-trà (tức vịnh Hàn) rồi chia quân và phái Tả-doanh Lê-văn

Duyệt và Tả đồn Lê-tôn Chất, 2 tuởng thống lãnh bộ binh tiến

đánh tới hải -khẩu Tư -khách. Trong trận này, Lê -văn-Duyệt

bắt được ngụy Phò- mã Trị, kíp báo về nơi hành -tại (lúc này
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The-tô ngự trên thuyền Thụy-Long , một chiến thuyền lớn đậu

trong vịnh Chu - mãi ) Thế-tô bèn ra lệnh giả dạng cỡi các

thuyền Ô -sai của Lê-triều tiến vào hải -khầu Tư-khách, theo

đường sông bơi vào tận Phủ-xuân, cựu đô mà trước kia là một

bến sông

Lúc này nguy Cảnh.Thịnh cấp báo cho bọn bê-tôi là Nội

hầu Tư và Thống-đạo Kết để cùng nhau bỏ thành chạy trốn.

Thế -tô liền phái Lê-tôn - Chất dẫn quân dượt bắt ; dượt tởi sông:

Linh-giang thấy không kịp, Chất đành rút quân trở về. Thế

là Cảnh- Thịnh trốn thoát chạy ra đất Bắc , đổi niên- hiệu làm

Bảo-Hưng giữa ngày 3 tháng 5 năm Tân-dâu.

Thế-tô sai sửa soạn xa gia vào kinh -đô. Nhân dân già trẻ

rủ nhau ra cổ võ hoan-hò, quỳ mọi vọng bái . Các quan văn

vô cùng quân dân của nguy-triều tiếp tục nhau ra đầu hàng.

Rốt cuộc Thế- tổ chọn lấy đoàn quân Triệu-phong đề lập thành

1 vệ đội trao cho 3 vị là Trung- chi Giám- quân Nguyễn văn

Quyền, Phấn dục Vệ-ủy Tổng- phuc- Lương và Lại-bộ Tham-tri

Phan-văn-Hòa quyền quản-lãnh thủy quân tiến thẳng tới sông

Linh- giang dây Hoảnh-sơn , đóng đồn nơi đây để giữ

cương-giới cũ và để quan sát động-tĩnh của dân ngoài Bắc

Ngài lại sai Thàn -sách Tả-doanh Thống-chế Lê-văn-Duyệt và

Ngự-lâm Tá-đồn Lê-tôn -Chất làm chánh , phở điều-bát thống

quản bộ-binh có Hộ-bộ Tiai- tri Trịnh -hoài-Đức làm Tham-tin

từ Quảng-nam tiến ra lấy Quảng- ngai và các xử lân cận.

Các tưởng được tùy- nghi dẹp giặc và vỗ về dân chúng .

Thấy Phú -xuân nguy cấp, ngụy Tr-khấu - Định dẫn quân đến
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tiếp viện . Khi tới 2 quán-ải Trung và Hạ thì bị quân ta chặn

đánh. Ngụy quân buộc phải chạy qua Thượng-ải, xuyên lách

qua rừng núi quanh co hiểm-trở để tiến lần ra Bắc. Qua miền

Co-hai đường phải đi hơn một tháng, lương cạn quân đói,

sĩ -tốt tan dần , rồi bị bọn ông Lê - văn-Duyệt đánh tan, bắt

được nguy Đô-đốc Tử và rất nhiều tưởng-tá binh - sĩ của địch.

Còn nguy Định thì chạy trốn vào miền rừng núi không biết

sai lạc sống chết ra sao.

Phụng chỉ Thế-tô về Phú-xuân , Trần -văn- Tiết được thăng

chức Lại-Bộ Chính-khanh , Trịnh-đức Chiêu được thăng Lễ-bộ

Chính-khanh. Hai vị này được thăng thưởng vì đã có công

dâng kế-hoạch dẹp được ngụy-quân . Lê-văn-Duyệt và Lê-tôn

Chất, sau khi đánh bật nguy Định, tiến quân đến Quảng-nam

phối hợp với quân của Tổng-việt-Phúc rồi phân công đi đánh

các ngả.

Thời ấy nguy Thiếu-phó Diệu vận động quân trong địa

hạt Quy-nhơn . Quân của Lê-văn-Duyệt kéo tới xứ Thanh-hảo

gặp nguy Diệu cùng tên phản -nghịch Chiêu đem quân ra

chống cự. Từ Bến- đá trở xuống đến Cung-vái đều có nguy

binh chiếm cử . Tinh -thế chưa cho phép khôi- phục ngay một

cách dễ-dàng Rốt cuộc Lê-văn-Duyệt và các tướng đành tạm

đóng quân tại Thanh-hảo, nhưng từ bến Mỹ-ã cho tôi sơn

đầu Cây-cỏ , ông chia quân đóng đồn phòng chặn đường nguy

quân, để thủng thẳng mưu tính việc tiến-thủ.

Nhân dịp này Thể- tổ tấn - phong tước quận-công cho các

tướng Nguyễn -văn -Thành, Lê-văn- Duyệt và Lê -tôn - Chất để cổ.
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lệ lòng dũng-cảm nơi các tướng sĩ . Rồi sau đó Ngự-giá dẫn

quân đóng tại lũy Thầy ở Quảng-bình . Ngài tu-bố và xây

thêm thành lũy cho chạy dài từ bến Đồng -hởi phía dưới, lên

tới đầu núi Đâu-mâu để củng cố việc phòng thủ khi có nguy

quân vào cướp . Tháng 12 năm ấy (Tân -dâu) , ngụy-quyền tự

công-văn vào sai các tướng biển cùng với vợ ngụy Diệu cử

binh vào cướp phá, đánh vào tới lũy Thầy. Nhiều trận tử

chiến đã xảy ra , nhưng địch vẫn không hạ nội thành thì may

có Thống-binh tên Nguyễn-văn-Thụy và Điền-quân tên Lưu

phúc-Tường đem Phiên-binh ở Trấn-ninh bên nước Vạn

Tượng (tức Ai-Lao hạ) về đánh Nghệ-an và Quy-hợp . Thêm

nữa một Phiên-thần (chư-hầu) nhà Lê là Thái Quận-Công

cũng đem quân Mường-thanh tiến đánh Thanh-hỏa. Bởi

vậy cho nên nguy-quân , vì sợ quân ta đánh chặn hậu , buộc

phải triệt thòi về Bắc.

Tới giai-đoạn này cựu-đô tuy đã khắc phục , nhưng lực

lượng của ta còn phải chia ra ba ngả để trấn thủ, chưa thành

công hoàn toàn .

Qua tháng Giêng năm Nhâm-tuất, Thế-tô cho dùng một

chiếc thuyền lớn vỏ bọc đồng vào việc vận tải lương thực chở

tới đồn Thi-nại giao cho Nguyễn-văn-Thành chi cấp đi các

đồn . Về việc vận- tải giữa hồi này , nếu không nhờ được

lúc gió bắc thuận-lợi cho thuyền đi lại nhẹ như đưa thoi thì

đạo quân đóng ở Tiếnại làm nguy không biết tới mức nào.

Tháng 3 năm ấy , Thế-tô phái Phi -tướng Nguyễn-văn

Khiêm và Hậu-quận Tham-tán Nguyễn -văn -Kinh quản-suất đoàn

quân mới huan -luyện tinh - nhuệ tiến đến đạo Thanh-hảo
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hiệp lực với quân của Lê- văn - Duyệt đua súc tiến đánh ngụy

quân .

Hồi đó , quân đóng tại đồn Thanh -hảo phần lớn là quản

mới đầu hàng , mà bọn nguy Diệu và Chiêu lại nhiều phen thi

hành thủ đoạn phản - giản làm cho lòng quân đội hoang mang

bất nhất. Nay nhờ có tướng tá phục vụ duới quyền Lê- văn

Duyệt đều là những người có tài phủ-dụ và xử- trí đắc nghi,

cho nên trong hàng ngũ quân đội vẫn giữ được vô sự.

Sau đó , khi quân của hai tướng Khiêm và Kinh tởi , Lê-văn

Duyệt liền chuyển hịch -văn cho Tổng -việt - Phúc dẫn thủy -quân

tiến vào hải-khẩu Tân -quan đổ bộ lên con đường Lê Lục.

bình để đánh chặn đường địch. Còn hai ông Duyệt và Chất

đảm việc chia quân tiễu -trừ quân địch .

Không ngờ đạo tiền -quân của Việt - Phúc bị tên phản- nghịch

Chiêu đón đánh, Phúc bị trận - vong. Duy còn hai tưởng Duyệt

và Chất đôn đốc quân hết sức đánh, đánh tràn qua đèo Bến

đá là địa- đầu đất Quy- nhơn, tràn qua cả miền Bồ- đề, đánh

phả đồn lũy của địch đỗ vỡ tan tành trong chốc lát . Bạn Diệu

và Chiều đều bỏ đồn chạy. Đồng thời Tiền- quân Nguyễn-văn

Thành đánh đại đồn của ngụy Tư-đồ Dũng. đồn cũng bị phá

vỡ trong khoảnh khắc.

Từ khi bạn ngụy Diệu, Dũng, Chiêu lua chạy về thương

đạo Sơn-tây vào khoảng tháng 4 thì tướng- biền cùng binh

tướng của chúng đều do thượng-đạo qua Ai - Lao chạy về Bắc .

Sau khi hai đoàn quân của Duyệt và Thành thu hồi được

thành Bình- định và bảo tiệp về , Thế tô liền lạ lệnh cho Tiền
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quân Nguyễn -văn Thành đốc-suất các tướng bỉn- bộ ở lại giữ

thành Bình-định. Còn các tướng khác đều được lệnh ban-sư

về kinh -đo Phú-xuân hộ-giá.

Nguyên từ tháng 4 năm Nhâm tuất trở về trước , vốn dĩ

theo niên-hiệu Cảnh-Hưng nhà Lê. Nay cương-giới cũ đã khôi

phục hoàn toàn từ Hoành-sơn trở vào Nam. Còn từ Hoành

sơn trở ra Bắc, trung-thần , nghĩa- sĩ triều Lê chưa thấy một ai

hưởng-ứng việc nghĩa ra nghinh đón Vương-sư. Như vậy dòng

dõi nhà Lê đã hết là rõ rệt lắm rồi . Bởi vậy Trần - văn- Tiết và

Đặng-văn-Chieu tâu Thế-tô xin cải nguyên đề chính danh hiệu

ngõ hầu bình xong đất Bắc, dân Bắc không có điều gì bàn qua

nói lại nữa .

Tháng 5 năm ấy, Thế-tô làm lễ cáo trước Giao-miếu (Trời

Đất Tôn-miếu) , đồi niên-hiệu làm Gia Long nguyên niên. Ngài

cho đúc ấn vàng (Quốc-bảo) , đúc các thứ ấn - tin quốc gia như

ấn Chế- Cáo, ấn Mệnh-Đức, ấn Sắc-Tặng, ấn Thảo -Tội An-Dân

và các thứ ấn Công-Đồng.Quần thần văn, võ đều được tặng

phong : ngoại trừ các tướng Nguyễn-văn- Thành, Lê-văn-Duyệt

và Lê-tôn-Chất mới được thưởng thăng tước quận công, ngài

gia thăng cho Nguyễn-văn-Quyền giữ Trung -quân, Lê-văn

Duyệt giữ Tả-quân , Lê -tôn - Chất giữ Hậu -quân, Nguyễn-văn

Xuyên giữ Tượng-quân , Phạm-văn- Khiêm giữ Thần - sách quân

Nguyễn-văn-Liên giữ Chấn- vô- quản và Nguyễn-hoàng-Đức giữ

Hữu- quâ:1. Hết thảy đều được tước quận- công. Tống-việt - Phúc

giữ chức Thủy- quân. Túc-trực- vệ Nguyễn-văn -Khiêm giữ Thị

trung Thông -chế. Còn bao nhiêu phô-tướng, thống-doanh, quản.

vệ trở xuống thảy đều được được thăng trệt ,
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Về phía văn-thần , trừ Nguyễn -văn - Tạo frước được thăng

Hộ bộ Hình - bộ Chinh -khanh, Trần -văn- Tiết và Đặng-đức Chiêu

được thăng Lại -bộ và Lễ-ĐỘ Clini-khanh không kể , nay gia

thăng các vị sau đây : Trung doanh Tham-tán Nguyễn-văn Bình

thắng Lễ-bộ Chính- khanh, Phạm -văn- Diệp thăng Hình-bộ Chinh

khanh, Nguyễn-kỳ-Kế và Trịnh-hoài Đức đều thăng Hộ- Độ

Chinh-khanh , Lê- quang - Định và Phạm- văn -Thận đều thăng

Binh-bộ Chinh-khanh. Còn bao nhiêu từ tham-tri trở xuống đều

được thăng trật.

Ấn-thưởng cho hết thảy các bê- tôi từ trên xuống xong đầu

đấy, Thế-tô hạ chiếu -chỉ phải Hữu Tuân Nguyễn -hoàng- Đức

trấn -thủ thành Bình- định , triệu Tiền-quân Nguyễn-văn - Thành

về kinh-đô sửa soạn cuộc Bắc- iển, lại sai Tiền -phong doanh

Nguyễn-văn - Tính trấn- thủ thành Diên-khánh.

Ngày tháng 5 năm ấy ( Nhâm-tuất), Thế-tô ngự giá Bắc

chinh : ngài sai Tả quân Lê-văn- Duyệt, Hậu -quận Lê- tôn - Chất

làm chánh, phở điều bát bộ- binh. Còn tỉủy quân là do Trung

quân Nguyễn -văn-Quyền và Thủy - quân Tống- phúc - Lương điều

khiển . Hai đạo thủy và bộ binh tuần tự khởi- hành. Khi tới

sông Linh-giang. Tả - quân Lê-văn- Duyệt được lệnh tiến theo

con đường Hoành- sơn , còn Hậu- quân Chất thì do con đường

rừng chạy qua Đèo- biởi và Tuần -ám ( ) tiến phát.

Còn Trung (quân Quyền và Thủy- (quân Lướng dẫn thủy-

quân theo đường bể tiếp vào cửa Thông ! ội thuộc Nghệ an

Từ đấy cánh bộ - binh công phá đồn lũy của địch tại giải Hoành

Sơn . Khi tới Doan' -cầu và bắt được ngụy Đồng lý Thận ,

quân ta thừa thế phả trúc thà trường- khu ra tận Bắc
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Khi Thế-tô chiếm xong nguyên trấn tỉnh Nghệ- an thì có

tin báo bọn ngụy Diệu và Dũng cùng với tên piản-nghịch Chiêu

đã theo đường rừng từ Ai - Lao trở về Trấn- ninh. Chúng đã đến

Quy-hợp giáp với sơn- lộ thuộc địa- đầu tỉnh Nghệ- an. Được

tin này Thế-tổ liền phải Lê VănDuyệt và Lê tôn- Chất chia quân

tiến đánh mỗi người một ngả . Quân ông Duyệt tiến gấp tới

Quy- hợp tỏm ngay được cả bọn nguy tưởng Diệu, Dũng,

Chiêu và Thống -tưởng Đúc cùng vô số sĩ -tốt. Cả bọn này giải

ngay về chỗ Ngự -giá hàn lh-tại rồi phụng chỉ đem thủy, lục - quân

lên đường. Khi quân ta tới gần đất Thanh- hóa, lũ ngụy quân

mới phong thanh uy -thế đã lủi trốn ra Bắc . Khi Ngự-giá

tới đất Kiều -châu thuộc Sơn - nam có nguy Tư mã Dụng kéo

hết tướng sĩ thuộc bộ của y từ Thăng long đến đầu hàng.

Trong khi ấy thì đạo thủy- quân ta cũng đến ngoài cửa bề

Hải-liệu thuộc Nam-hạ khác nào như vào chỗ không người.

Rồi Ngự-giá vào thành Thăng -long. Bọn nguy Trát cùng bày

tôi là ngụy Thùy và ngụy Từ bỏ thành chạy trốn đến khu rừng

phía Bắc, thuộc xã Gia - quan, ngụy Thùy trèo lên cây cao đâm

đầu xuống chết. Còn ngụy Trát thì bị người xã Tri-hựu

bắt được giải về nộp tại Thăng long,

Thế là hết thảy 12 trấn thuộc Bắc thành đều được bình

định. Thế - tô hạ chiếu phong cho một người con cháu nhà

Lê được nối dõi hưởng -trớc Duyên -tự công. Cả họ Trịnh nữa

cũng thể , được cấp tự dân (được dân cúng tế) tự-điền (ruộng

cấy để lấy !huê lại dùng vào việc cúng tế) nhiều ít có sai biệt.

Chưởng Tiền- quân Nguyễn-văn-Thành được phụng chỉ làm

Tổng-trấn Bắc-thành. Lại đặt Hộ, Binh , Hinh ba Tào -phiên
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phân coi công việc Bắc-thành : Hộ-bộ Nguyễn-văn- Chương làm

Chính-khanh , Nguyễn-đình-Khánh làmTham-tri ; Binh-bộ Đặng

văn-Thường làm Chinh- khanh, Hàn-lam -viện Nguyễn-văn- Lễ

làm Tham-tri ; Hình-bộ Phạm-văn-Đăng làm Chính-khanh,

Nguyễn-văn-Uẫn làm Tham tri. Ngoài ra tại các trận cỏ đặt

Trấn -thủ, Hiệp-trấn và Tham-trấn.

Công việc xếp đặt xong, tiếp ngay đến việc bàn định thiết

lập ba sứ-bộ giao thiệp với Thanh-triều . Bộ nào có đặc-vụ bộ

áy :

Một bộ xin nạp sắc và ấn của Tàu phong cho Cảnh-Thịnh

từ trước ;

Một bộ xin đối quốc-hiệu làm VIỆT-NAM (hiệu cũ là

AN -NAM ) ;

Một bộ xin phong

Thế-tô lại cho kẻn lấy người Bắc xung vào quân đội. Tại

các trấn từ Nam-bình, Nam -thượng và Nam-hạ (trấn cũ) ra

đến Hải dương, Bắc - ninh, Sơn-tay , Hoài-đức, mấy xứ đó cứ

trong 7 tráng đinh thì chọn lấy 1 , bồ-xung vào ngũ quân.

Cả về thủy-quân và tượng-quân, cũng hạ lệnh cho kẻn dân

Thanh, Nghệ 2 xứ, cứ 5 tráng- đinh chọn lấy I , để bô-xung

vào 5 doanh thần-sách-quân.

Hết thảy mọi công việc ngoài Bắc-thành thanh toán xong

ngự-giá ban-sư khải -hoàn , hiến-phù Thải-miếu (giải nạp tù

binh về triều và đem đến trước nhà Thái-miếu để làm lễ mừng

thắng trận), bố-cáo với toàn dân , đồng thời trùng tu các lăng

miếu và phần mộ của các vua triều trước, sửa sang cung điện ở

cựu đô, gia thưởng theo sự -nghiệp đệ báo đức đền Công
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Về việc lập các sứ-bộ giao-tliệp với Thanh triều, trong đó

có việc xin đổi quốc- hiệu, nhân vì họ Vương là quan Tri-phủ

Thái-bình tỉnh Quảng- tây đã xoay xở trong việc trao đổi thư

qua thư lại nhiều lần với ta bắt bẻ hai chữ NAM -VIỆT, viện lẽ

rằng : ĐÔNG-VIỆT và TÂY-VIỆT ngày xưa tức là QUẢNG

ĐÔNG, QUẢNG-TÂY ngày nay . Nếu đã cho tên tất phải cho

đất. Đó là việc chưa được thỏa-đáng. Cho nên sứ - bộ chưa

lên đường được.

Đức Thế-tô bèn xuống nghị minh-biện chữ NAM - VIỆT

đưa sang Tàu . Trong công văn ấy viện lẽ rằng : Từ xưa nước

Nam vỐn-dĩ đã mang tên VIỆT-THƯỜNG. Huống chi trong số

triều-thần Bắc-quốc cổ Lý- giác -Phong đã dùng 2 chữ NAM-VIỆT

trong bài cồ-thi của ông. Bởi các lý-do đó , xin đỗi quốc -hiệu

làm VIỆT-NAM.

Sau khi có lời minh biện đó , Vương Tri- phủ Thái- bình

mới chịu đem việc này cụ-bẩm len dinh Tuần- phủ Quảng-tây

để chuyển tấu lên vua Thanh .

Gia-Khánh Đại Hoàng-đế châm chước định lại quốc-hiệu

của ta làm VIỆT-NAM và chuẩn cho sứ-bộ tiến kinh triều -yết.

Qua năm Quý hợi (năm Gia Long thứ 2) , vua Tiêm-La sai

sứ sang triều-cống (Từ đó trở về sau , 2 nước thường cho sự

qua lại đề tăng gia tình lân hiếu ). Cũng trong tháng ấy, Chưởng

trung quân Nguyễn-văn-Quyền và Hộ-bộ Chính- khanh Trịnh-hoài

Đức được bổ vào coi việc trấn thủ thành Gia -định thay thế cho

Chưởng Chấn -vô-quân Nguyễn- văn- Liên và Binh-bộ Chinh.

khanh Nguyễn -tử-Châu , được triệu về kinh xung vào chức Thị

phụng.
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Ngày tháng 2 năm đó Thế tổ ngự -giá Bắc tuần ra thành

Thăng-long để sửa biện lễ lớn bang-giao. Lần này khâm-sứ

nhà Thanh là Tề-bo-Sâm phụng sắc và ấn của thiên triều đem

vào Thăng long đề tuyên phong. Quốc-hiệu Việt-Nam bắt đầu

có từ thời ấy : Cuộc lễ lớn bang -giao xong , ngày 9 tháng 9 ,

Ngự - giá lại hồi kinh.

Tháng Giêng năm Giáp, tỷ ( Gia Long thứ 3) , Thế tổ hạ

chiếu phái Chưởng Tả-quân Lê-văn-Duyệt mang quân đến

Quảng-nam và Quảng-ngãi dẹp rợ Mán Đá- bich để khôi-phục

an-ninh địa phương .

Sang tháng 2, The-tô sai sứ qua Tiêm quốc đáp lễ việc

triều- cống của Tiem-vương đề củng-cố tình lân-nghị ..

Tiếp đến nước Vạn-Tượng (Ai-Lao) cũng phải sử sang

triều-cống và xin lại cựu-địa Trấn -ninh. Phụng dù rằng : « Trấn

ninh tuy là đất cũ của triều Lê nhưng ở vào nơi vùng núi hẻo

lánh. Nay chẳng nề so kè ngắn dài, đem cắt cho nước Vạn

Tượng để đền đáp cái ơn năm trước đã giúp đỡ đoàn quân

của ta tác chiến trên thượng đạo vậy. )

Nhận thấy thành- đô nhỏ hẹp, Thế -1ổ hạ lệnh xây đắp

thành lớn , 4 mặt thành mối mặt dài độ ngàn tầm , kiến- tạo

cung điện , thànhtrì để tỏ ra thế bền vững (thành vàng hào

sôi) . Ngài còn lo toan đến việc đắp đàn tế Nam -giao , tu-tạo

Thái-miếu (miếu thờ từ Thái - tô trở xuống) và Triệu -miếu (miếu

chung thờ vị Thủy-tổ) .

Năm Gia-Long thứ tư (Ất-sửu) , mệnh kẻn quân linh người

miền Nam , cứ 3 trắng- đinh thì chọn lấy 1 .
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Từ Bình -thuận, Khánh -hòa, Phú yên, Bình-định, quân-số

lập thành 5, quận 5 bảo và thủy-quân , tượng-quân. Binh-sĩ

Quảng-ngãi được giữ lại làm cơ - binh trên bộ. Quảng-nam được

bò
xung vào các vệ-đội binh trong 5 doanh Thần -sách thủy-quân

Quảng -đức (nay Thừa-thiên), Quảng-trị và Quảng bình được bồ.

xung vào Thị, trung thập vệ cùng Thị-nội các vệ thủy-quân.

Gia định nguyên thuộc binh 4 trấn thì cứ 8 trang đinh chọn

lấy 1. Số quân kén được dồn lại lập thành 4 cơ-đội lấy tên

là : Biên-hùng. Phiên- binh, Đinh-oai , và Vinh-bảo. Bốn cơ-đội

này đều được lưu lại giữ thành và bảo-vệ chung quanh.

Qua năm Gia- Long thứ 5 (Binh-dần ) , đình-thần hết thảy

nội ngoại văn võ, đều dâng biều khuyến-tiến, dâng tới ba lần Thế -

tô mới chịu thề-theo ý chung của toàn thể mà chọn ngày tốt

làm lễ cáo lên Trời Đất, Thái - miếu, tức-vị Hoàng-đế, truy-ton

huy-hiệu các vị Liệt-thảnh, truy-tôn Hoàng- Thái hậu và Hoàng

hậu. Mọi lễ lớn đã xong , xuống lệnh đại xá các tù -đồ trong

nước, thuế má và sai-dịch cũng được miễn trừ ít hay nhiều

tùy theo mỗi nơi. Duy dân tỉnh Gia-định được đặc miễn thuế

thân trong 5 năm .

Vua lại phải người tổ-chức cuộc tế các trận.vọng tưởng -sĩ.

Còn như các công- thần đã tử nạn trong công cuộc trung-hưng

thì ông bà và cha mẹ nạn -nhân được truy -tặng : nhất-phầm

được phong-tặng 3 đời, nhị-phẩm được phong-tặng 2 đời, tam

phẩm được phong-tặng 1 đời, nhưng mỗi phần cấp được

phong-tặng hơn hay kem tùy theo từng người.

Đồng thời các miếu vũ thờ các công thần cũng được xây
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dựng : không kể thành Gia-định đã sẵn có một tòa công-thần

miếu từ trước , nhân dịp này được xây thêm tại Diên-khảnh

một tòa công-thần miếu, tại Cu-mông (Phủyên) tại Bình-định và

tại Thi- nại, mỗi nơi cũng được xây riêng một tòa công-thần

miếu. Tại kinh-đo, một tòa miếu - vũ lớn được kiến-tạo đề

thờ phụng những người khai quốc tùng nạn trung -hưng là bạ

bậc Công thần xuấu thụ hưởng tế .

Còn các bách thần cũng đều được lên trật .

O

Bắt đầu từ thời kỳ này, phía Nam từ Gia-định cho tới trấn

Hà-tiên giáp giới Tiêm- La , phía Bắc từ Thăng-long cho tới

Lạng-sơn và đến tận cửa ải Văn-uyên tiếp giáp nước Đại

Thanh, cương-vực nước Việt-Nam được qny-định rõ rệt hẳn

hoi. Từ xưa tới nay nước ta chưa có thời kỳ nào được thịnh

trị như thế .

Qua năm Gia-Long thứ 6 là năm Đinh mão, Chưởng Chấn

võ quân Nguyễn-văn-Tiên lại được tái bồ làm tổng- trấn thành

-Gia- định thay Chưởng Trung-quân Nguyễn-văn Quyền được

triệu về kinh hầu-thị . Cũng trong năm ấy , các trận ngoài Bắc

thành lần lượt được mở khoa thi để kẻn lấy nhânsĩ .

Năm Mậu-thin ( Gia- Long năm thứ 7 ) , ngoài Bắc -thành có

nhiều phỉ-đảng quan-trọng nổi lên cướp bóc nhiều nơi do đường

thủy cũng có, đường bộ cũng có . Thế-tô bèn mệnh Chưởns Tả

quân Lê -văn - Duyệt ở lại giữ kinh -đò để ngài thân ngự- gia Bắc

tuần. Được lệnh tùy giá có các tướng : Chương Trung -quân

Nguyễn-văn-Quyền và thưởng Hậu-quân Lê -tôn-Chất thống

lãnh bộ.binh tiến ra Bắc dẹp phi-đồ trên bộ. Chưởng Thủy -quân

TỐng-phuc-Lương được lệnh thống-lãnh một đạo thủy -quân
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tiến vào khu hải phận Nam Định , Quảng-yên , Hải-dương. tầm

nã khắp khu ven biển , bắt các ô- thuyền ( lầu-O) của các đảng

giặc bề.

Hạm-đội ta tung hoành khắp một khu biền từ Bạch-long

vỹ cho tới Long- môn giáp hải- phận Thanh.quốc và trước sau

đã bắt được nhiều thủy- phỉ ghê gớm . Tin toàn thắng báo về,

Thế-tô bèn cho thảo sắc -chỉ giải bọn phủ-đồ sang Tàu giao trả

cho Khâm, Liêm 2 chấu thuộc tỉnh Quảng-đông tiếp nhận để nhà

chức trách nơi đây giải về Quảng-đông xét xử và trừng phạt.

Sau cuộc tảo-thanh bằng thủy , lục-quân này, Thế -tô hạ

chiếu ban-sự về kinh .

Qua năm Gia-Long thứ 9 (Canh-ngo), Chưởng Tiền -quân,

Tổng-trấn Bắc -tlhành Nguyễn-văn-Thành gặp lúc có tang mẹ

xin nghỉ về thu-chế . Để thay thế ông Thành, Thế-tổ hạ chiếu

phải thưởng Hữu- quân Nguyễn-hoàng- Đức làm Tổng-trấn Bắc

thành và Chưởng Hậu -quân Lê-tôn-Chất làm Hiệp Tổng-trấn .

Cũng trong năm ấy , chức Chinh-khanh trong 6 bộ được đổi

làm Thượng -thư.

Năm Gia-Long thứ 11 ( Nhâm-thân), Quốc-vương Cao-Men

tên là Chân bị người Tiêm lùng đuôi phải chạy sang thành

Gia-định cầu cứu và xin làm Phiên-thuộc. Khi vị Phiên-vương

này chạy tới Yen - him thì ở nhà người em ruột vua thiện

tiện đem hai con nhỏ của vua là Ong San và Ong-Yem chạy

sang Tiem-quốc. Vì thế chỉ có một mình Tiêm-vương chạy

sang Gia -định.
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Nguyên do trước kia Miên-vương vẫn chịu quy -phục

Tiêm -vương và bên cạnh có quan người Tiêm bảo-hộ . Nhưng

bọn quan này chuyên lấn -át bóc-lột, làm cho Miên-vieơng đã

bị khốn-đốn về tài-sản cũng như về thế.lực , còn bị khinh rẻ

nữa là khác . Bởi lẽ đó Miênvương nổi giận giết mất vị quan

bảo-hộ do Tiêm-vương phái sang. Tiêm-vương bèn sai tưởng

sang bắt Miên-vương, Miên-vương sợ chạy sang Gia-định cầu

làm phiên -thuộc nước Việt-Nam.

Viên sủy-thần giữ thành Gia-định liền dâng biểu tâu vua.

Thế-tô hạ chiếu sai Chưởng Tả quân Lê Văn Duyệt cùng với

Cong-bộ Thượng -thử Ngô-văn-Tĩnh hộ-tống Miên vương về

nước . Sau đó ngài lại sai sứ-thần đệ quốc-thư sang yêu-cầu

Tiêm-vương phải một vị đại-thần cùng sang Cao- Miên hội họp

với vị đại -thần Việt-Nam đề thảo-luận việc hòa-giải . Tiem-vương

nghĩ đến tình lân -hiếu làm theo như ý nói trong thư , phái đại

thần Phi - Nha-Thái - Nam qua sử Kompongnang, tức cựu -đô Cao

Miên, hội- nghị với Lê-văn-Duyệt về việc cả đôi bên cùng thỏa,

thuận bảo- bộ cho Miên- vương về nước. Như vậy , đối với hai nước

Việt- Nam và Tiêm-La , Miên-vương đời đời giữ địa vị phiên.

thuộc thụ-phong của cả hai .

Xép đặt công việc xong bèn cho rời Phiên-thành đến xây

cất tại đất Nam-vang ( hiện-thời). Ben ta phải Thống-chế

Nguyễn -văn -Thụy sang bảo hộ cho nước Cao-Miên.

Từ đó Cao- Miên chịu làm nột cli- ầu của Việt- Nam.

Tiếp sau , các vị như Tống- chế Lưu-phuc- Tường, Tả-quân phó

tướng Nguyễn-văn - Xuân và Lại - bộ tham-tri Trần -văn -Tuân, lần
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lượt được cử sang làm bảo-hộ cho nước Cao-Miên. Nhờ thế

biên -cảnh được an-ninh từ đó .

Trở lại việc liên -quan đến trấn Hà-tiên ngày trước.

Nguyên sau khi người Tiêm bắt viên trấn-mục Hà-tiên là

Trịnh -công- Cao, sau lại sai Trịnh-công-Du (cháu Trịnh-công

Cao) kế-nghiệp giữ chức đó . Trong năm này, quốc-thư của ta

đệ sang Tiêm vương có đoạn minh-xác rằng trấn Hà- tien

nguyên thuộc cựu cương-thổ Việt-Nam. Nay xin truy- hồi lãnh

thổ Việt-Nam, nhưng vẫn đề Trịnh -công-Du giữ chức trấn

thủ và Nguyên-đức-Hội làm hiệp-trấn. Tiêm-vương cũng thuận

theo và từ đây Hà-tiên thuộc vào bản đồ Việt-Nam.

Thế-tô nói với quần thần :

« Tiêm-vương tuy lấy danh nghĩa là lân-nghị với ta,

nhưng con người ấy có tâm địa giảo -quyệt, Sau này không

khỏi có lúc kiếm chuyện. Năm xưa , trong thời gian ở Tiệm-quốc,

trẫm gặp Quốc-vương Vạn-Tượng cũng bị câu lưu bên đó , hai

người đã có lời giao-ước với nhau nếu ai được về nước trước

sẽ giúp đỡ kẻ về sau Sau đó Tiêm-vương cho vua Vạn Tượng

về trước. Năm trước đây, khi trẫm sai hại tướng Nguyễn-vănThụy

và Lưu-phuc -Tường tiến quân trên con đường thượng- đạo

xuyên Việt-Lào , lúc đó cũng nhờ có binh lương của Lào-quốc

trợ-cấp , cho nên quân ta qua được miền Trấn-ninh về tới Quy

hợp giáp Nghe-An . Được như vậy là do ở chỗ vua Lào không

quên lời đã giao ước với trẫm trước kia. Cho nên năm Nhâm

tuất, khi sứ Vạn-Tượng sang xin lại đất Trắn-ninh, trẫm bằng

lòng chuẩn cho ngay , không cần nghĩ đến chuyện đòi lại .
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Đến nay nước Cao -Miên cũng xin thần-phục. Đối với hai

nước phụ thuộc này , ta cần vỗ về đề họ thấy rõ uy-đức triều

đình ta ngõ-hầu dễ bề cảm phục lòng họ . Thảng hoặc sau này,

nước Tiêm có khởi hấn với ta thì lúc ấy sẽ dùng hai nước

này làm tiền- khu để chống cự .

Khâm-thử.

1

Năm Gia -Long thứ 12 (Quý -dậu) , từ kinh- đô trở về Nam

cho tới Gia-định , các nơi bắt đầu mở khoa thi Hương.

Qua năm Gia-Long thứ 15 là năm Bính-tỷ. ngày II tháng 6

The-tô sách lập Hoàng-Thái-tử.

Năm Gia Long thứ 18 ( Ất- mão), khắp trong kinh-sư và

Nam-kỳ, Bắc-kỳ đều được mở khoa Hương-thi.

Cũng trong năm Ất - mão, ngày tháng 12 , Thế-tô thăng-hà.

(Bắt đầu từ năm Canh-tỷ , Thế-tô giữ chính vương-vị

trong 26 năm. Năm Bính-dần ngài tức vị Hoàng-đế . Tinh

đến năm Kỷ mão được 18 năm , tổng cộng cả thời vương- vị

lẫn thời đe-vị , Thế-tổ trị - vì được 44 năm) .

Ngày 1 tháng Giêng năm Canh-Thìn, Hoàng-Thái-tử lên

ngôi Hoàng- để lấy niên- hiệu là Minh - Mệnh.

Tập tài -liệu này nguyên từ năm Quý -su trở về trước, thấy

Trung doanh Giám- quân Tống -phuc- Đạm đã biên chép. Từ

năm Quý-sửu trở về sau , Tuần này từng chinh, nên tất cả

những gì đã mắt thấy tai nghe đều ghi- chép kỹ và thu gop

chép lại thành tập .

Năm Gia- Long thứ 18 , tháng 12 , ngày 25

TRẦN-VĂN- TUÂN phụng biên .
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Điện-thoại : 04.149 93.649

TIỂU-Học
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65$
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(Grandeur et Décadence de César Birotteau ,

H de Balzac)

- Kim Van Kiéou, René Crayssac
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Thi Kinh tập truyện, Tạ - Quang - Phát
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